[bookmark: _page_5_0]









TÒAÁNNHÂNDÂNTỐICAO

__________



Số:364/QĐ-CA

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

____________________________

HàNội,ngày01tháng10năm2023




QUYẾTĐỊNH

Vềviệccôngbốánlệ

__________

CHÁNHÁNTOÀÁNNHÂNDÂNTỐICAO

-CăncứĐiều27LuậtTổchứcToàánnhândânngày24tháng11năm2014;

-CăncứNghịquyếtsố04/2019/NQ-HĐTPngày18tháng6năm2019củaHộiđồngThẩmphánToàánnhândântốicaovềquytrìnhlựachọn,côngbốvàápdụngánlệ;

-Căncứkếtquảlựachọn,biểuquyếtthôngquaánlệcủaHộiđồngThẩmphánToàánnhândântốicaovàongày18tháng8năm2023,
QUYẾTĐỊNH:

Điều1.Côngbố07(bảy)ánlệđãđượcHộiđồngThẩmphánToàánnhândântốicaothôngqua(cóán

lệkèmtheo).

Điều2.CácTòaánnhândânvàToàánquânsựcótráchnhiệmnghiêncứu,ápdụngcácánlệtrongxét

xửkểtừngày01tháng11năm2023.

ViệcápdụngánlệđượcthựchiệntheohướngdẫntạiĐiều8Nghịquyếtsố04/2019/NQ-HĐTPngày18

tháng6năm2019củaHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaovềquytrìnhlựachọn,côngbốvà

ápdụngánlệ.

Điều3.Quyếtđịnhnàycóhiệulựckểtừngàyký.
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Nơinhận:

-ỦybanThườngvụQuốchội;

-ỦybanPhápluậtcủaQuốchội;

-ỦybanTưphápcủaQuốchội;

-BanNộichínhTrungương;

-VănphòngChủtịchnước;

-VănphòngChínhphủ02bản(đểđăngCông

báo);

-Việnkiểmsátnhândântốicao;

-BộTưpháp;

-BộCôngan;

-LiênđoànLuậtsưViệtNam;

-TrungươngHộiluậtgiaViệtNam;

-CácTANDvàTAQS;

-CácThẩmphánTANDTC;

-CácđơnvịthuộcTANDTC;

-CổngthôngtinđiệntửTANDTC;

-Lưu:VT,VụPC&QLKH(TANDTC).

CHÁNHÁN







NguyễnHòaBình




ÁNLỆSỐ64/2023/AL1

Vềđịnhkhunghìnhphạtvàtìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“cótổchức”trongtội“Bắtcócnhằm

chiếmđoạttàisản”

ĐượcHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaothôngquavàongày18tháng8năm2023vàđượccôngbốtheoQuyếtđịnhsố364/QĐ-CAngày01tháng10năm2023củaChánhánTòaánnhândântốicao.
Nguồnánlệ:

Quyếtđịnhgiámđốcthẩmsố15/2022/HS-GĐTngày04/10/2022củaHộiđồngThẩmphánTòaánnhân

dântốicaovềvụánhìnhsự“Bắtcócnhằmchiếmđoạttàisản”đốivớibịcáoTrầnVănNvàđồng

phạm.

Vịtrínộidungánlệ:

Đoạn7,8,12,13và14phần“NhậnđịnhcủaTòaán”.

Kháiquátnộidungcủaánlệ:

-Tìnhhuốngánlệ1:

Bịcáolênkếhoạch,chuẩnbịcáccôngcụ,phươngtiệnphạmtộiđểbắtcócbịhạinhằmchiếmđoạttài
[bookmark: _page_19_0]sảnnhưngchưachiếmđoạtđượctàisản.

-Giảipháppháplý1:

Trườnghợpnày,bịcáophảibịtruycứutráchnhiệmhìnhsựvềtội“Bắtcócnhằmchiếmđoạttàisản”.

Tòaánphảicăncứvàogiátrịtàisảnbịcáođịnhchiếmđoạtđểđịnhkhunghìnhphạt.

-Tìnhhuốngánlệ2:

Trongsốcácbịcáocóbịcáolàngườicầmđầu,khởixướng,trựctiếprủcácbịcáokhácthamgiaviệc

bắtgiữbịhạinhằmchiếmđoạttàisản,lênkếhoạch,phâncôngnhiệmvụchocácbịcáokhác;giữa

cácbịcáocósựcấukếtchặtchẽ,thựchiệnhànhvinhấtquántheosựchỉđạocủabịcáocầmđầu.

-Giảipháppháplý2:

Trườnghợpnày,cácbịcáophảibịtruycứutráchnhiệmhìnhsựvềtội“Bắtcócnhằmchiếmđoạttài

sản”vớitìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“cótổchức”quyđịnhtạiđiểmakhoản2Điều169BộluậtHình

sựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).

Quyđịnhcủaphápluậtliênquanđếnánlệ:

Điều169BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).

Từkhóacủaánlệ:

“Tộibắtcócnhằmchiếmđoạttàisản”;“Địnhkhunghìnhphạt”;“Cótổchức”.

NỘIDUNGVỤÁN:

Khoảngtháng8/2018,TrầnVănNchoanhLưuMạnhTvay150.000.000đồngnhưngđòinợnhiềulần

anhTkhôngtrảvàbỏtrốnvàoThànhphốHồChíMinhnênNnảysinhýđịnhlừaanhTraHàNộiđểbắt

giữđòinợ.NmượntàikhoảnZalocủaNguyễnDiệuL,mạodanhLđểkếtbạn,nóichuyệnvàhẹnanhT

đichơiởhuyệnA,tỉnhVĩnhPhúcvàochiềungày15/01/2019.

Ngày12/01/2019,NrủL,NguyễnQuangT1,NguyễnVănĐ,PhanVănQthamgiabắtgiữanhTđểđòi

nợ;L,T1,ĐvàQđồngý.Nchuẩnbị03gậyrút(mỗigậydàikhoảng60cm),01bìnhxịthơicay,01bật

lửađiệnvà01còngsố8.

Khoảng14giờ30phútngày15/01/2019,NbảoĐthuêxetaxicủaanhTrịnhAnhT2đểchởN,L,Đ,Q,

T1rasânbayNộiBài.Trênxe,NbànbạccáchthứcbắtgiữanhTvớiL,Đ,QvàT1nênanhT2biếtrõ

việccácđốitượngtrênđếnsânbaybắtgiữanhTđểđòinợ.Trênxe,Lnhậnđượcđiệnthoạicủaanh

Tthôngbáo19giờcùngngàyanhsẽđếnsânbayNộiBài.

Khoảng15giờngày15/01/2019,T2chởN,L,Đ,Q,T1đếnsânbayNộiBàivàthuê02phòngnghỉgần

sânbay.Tạiđây,NvàĐnóichoT2biếtkếhoạchbắtgiữanhT,cụthể:Lsẽthuêxetaxikhácđitrước

đónanhT,T2chờmọingườitheosau;khixetaxicủaLvàanhTdừnglại,T2đỗxephíasauđểmọi

ngườichạylênbắtgiữanhT.T2đồngý.

Khoảng19giờ20phútngày15/01/2019,LđónanhTvàthuêxetaxiđitheohướnghuyệnA,tỉnhVĩnh

Phúc.T2chởN,Đ,Q,T1đitheosau.Trênxe,NđưachoĐvàT1mỗingười01gậyrút,đưachoQ01
[bookmark: _page_24_0]bìnhxịthơicay.Điđượckhoảng15kmthìxetaxichởLvàanhTdừnglại,xecủaanhT2dừngphía

sau.N,Q,Đ,T1xuốngxevàchạysangxetaxicủaanhT.T1đưaLsangxecủaT2.Nmởcửasaubên

trái,Đmởcửasaubênphải,QmởcửatrướcghếphụxetaxicủaanhTvàxịthơicayvàomặtanhT.N

vàĐdùnggậyđánhanhT,NvàQdùngtayđấmvàomặtanhTđếnkhianhTxintrảtiềnnợthìN,Q,Đ

mớidừnglại.NvàĐgiữtayanhT,Nđưacòngsố8đểĐkhóamộtđầuvàotayphảicủaanhT,một

đầukhóavàogầmghếlái.ĐlấyáotrùmđầuanhTvàyêucầuláixeđivềhướngBắcNinh.ĐếnBắc

Ninh,NbảoT1đưaanhTvềgiữtạikhotậpkếtphếliệucủaT1mộthôm.NsangxecủaT1vàL(doanh

T2lái)đitrước;xetaxichởQ,ĐvàanhTđitheosau.Đếnnơi,Đbảoláixetaxiđithẳngvàotrongkho,

xecủaT2đỗngoàicửacònNvàLđivàotrongkho.Khoảng05phútsau,T2láixevềtrước,T1đóng

cửakholại.Qxuốngxecầmtheobalô,anhTvẫnbịkhóatrênxetaxi.Nlấyvàxóahếttinnhắn,lịchsử

cuộcgọigiữaanhTvàLtrênđiệnthoạicủaanhT.QkiểmtravícủaanhTvàgiữlạiví,thẻATM,

CMND,cònsốtiền2.700.000đồngQtrảlạichoanhT.Sauđó,N,ĐvàQđưaanhTxuốngxe,đưavào

nhàvệsinh.Qdùngcòngsố8khóatayanhT,dùngdâytrói2tayanhTraphíasau,dùngbăngdính

quấnvàotay,bịtmiệnganhT.NvàĐđitaxivềnhàN,Nlấyđoạndâyxíchdàikhoảng1,5mrồiđimua

đồănvàquaylạinhàkho.Ntrảtiềnvàláixetaxiđivề.L,N,T1,Đ,QvàanhTngồiăntạikho.Lúcngồi

ăn,QbảoanhTtrảtiềnchoNthìsẽđượcthả.Ănxong,QvàĐchuyểnanhTragóckhobênphải,

dùngbăngdínhbuộcchân,taybêntráicủaanhT,tayphảivẫnkhóabằngcòngsố8buộcvớidâyxích

vàocộtsắttrongkhođểanhTkhôngtrốnhoặctựtửđược.Khoảng24giờngày15/01/2019,N,T1vàL

vềcònĐvàQởlạikhotrônggiữanhT.

Trưangày16/01/2019,N,T1,Đ,QvàLtậptrungtạinhàkho.NđưađiệnthoạibắtanhTgọivềnhà,bảo

ngườinhàchuyểntiềnvàotàikhoảncủaanhTvàrúttiềntrảnợchoN.Khoảng13giờcùngngày,Đgọi

anhT2đếnnhàkhođónĐ.NdùngtayđấmvàomắtphảicủaanhT,đưađiệnthoạibắtanhTgọivề

nhà,yêucầugiađìnhchuyển150.000.000đồngvàotàikhoảncủaanhT.AnhTgọichovợcũlàchị

ĐàmThịPhươngL1,nóiviệcbịbắtgiữvìnợtiềnvànhờchịL1sangnhàbảobốmẹanhTđivaytiền

chuyểnvàotàikhoảncủaanhTthìanhmớiđượcthả.DođãlyhônnênchịL1khônglàmtheolờianh

T.AnhTgọichocôruộtlàbàLưuThịL2,nóiđangnợtiền,bịbắt,đánh,tróivàbảobàL2nhắnbốmẹ

anhTvaytiềncứuanh.BàL2đếnnhàthôngbáonhưngbốmẹanhTkhôngcótiềngửi.AnhTgọicho

bạnlàHoàngThịL3,nóinợtiềnvàđangbịgiữởBắcNinh,nhờchịL3chuyểntiềnđểanhđượcthảvề.

Khoảng14giờngày16/01/2019,khôngthấyngườinhàanhTchuyểntiềnnênQdùngđiếucàyđánh

anhT.NcầmbìnhcứuhỏanémvềphíaanhT,dùngchânđạpanhT.Tốicùngngày,LthuêtaxivềHà

Nội;NmượnxeôtôcùngĐ,TđưaanhTvềphòngtrọcủaQ.QlấydâyxíchtróianhTvàochân

giường.Đ,T1về.

QgiữanhTtừngày17/01/2019đếnsángngày18/01/2019.ỞphòngtrọcủaQ,anhTnhờNchụpảnh

anhTbịđánhvàtróigửichochịHoàngThịL3vàgọichochịLưuThịH(chịhọcủaanhT)đểgiađình

anhTtinvàchuyểntiềnvàotàikhoảncủaanhTđểtrảnợchoN.NbảoanhTnóivớichịH,nếukhông

chuyểntiềntrảnợthìNchặttayanhTnênchịHđồngýlotiềnchuộc,trảnợchoanhT.

Khoảng01giờngày19/01/2019,T2chởQ,Đ,anhTranghĩatrangthônX,xãY,huyệnP.QvàĐdọa
[bookmark: _page_29_0]đốtanhT.Sauđó,T2láixechởQ,Đ,anhTđếnquánkaraokeởthônA,xãY1,huyệnP.QđưaanhT

lênphòng701vàtrônggiữanhT,ĐvàT2đivề.Khoảng08giờngày19/01/2019,ĐđếnthayQtrông

giữanhT.ĐbắtanhTgọiđiệnvềnhàyêucầuchuyểntiềnvàkiểmtratàikhoảncủaanhTthìthấycó

38.928.049đồng,trongđó:tiềncósẵntrongtàikhoảnlà23.928.049đồng,tiềnchịLưuThịHchuyển

hồi10giờ12phútngày19/01/2019là10.000.000đồngvàhồi10giờ30phútngày19/01/2019là

5.000.000đồng.

Khoảng11giờngày19/01/2019,ĐđưaanhTđếntrụsởCônganđầuthú.Sauđó,T2,N,T1,Đđiđầu

thú.Ngày19/02/2019,Qrađầuthú.Ngày21/02/2019,Lrađầuthú.

TạiBảnánhìnhsựsơthẩmsố49/2019/HSSTngày08/10/2019,ToàánnhândântỉnhBắcNinhápdụng

điểmekhoản2Điều169;điểmb,skhoản1,khoản2Điều51BộluậtHìnhsự,xửphạt:

-TrầnVănN42thángtùvềtộibắtcócnhằmchiếmđoạttàisản.

-PhanVănQ36thángtùvềtộibắtcócnhằmchiếmđoạttàisản.

-NguyễnVănĐ36thángtùvềtộibắtcócnhằmchiếmđoạttàisản.

-NguyễnDiệuL30thángtùnhưngchohưởngántreo,thờigianthửthách60thángtínhtừngàytuyên

ánsơthẩmvềtộibắtcócnhằmchiếmđoạttàisản.

-NguyễnQuangT130thángtùnhưngchohưởngántreo,thờigianthửthách60thángtínhtừngày

tuyênánsơthẩmvềtộibắtcócnhằmchiếmđoạttàisản.

-TrịnhAnhT230thángtùnhưngchohưởngántreo,thờigianthửthách60thángtínhtừngàytuyênán

sơthẩmvềtộibắtcócnhằmchiếmđoạttàisản.

Ngày21/10/2019,TrầnVănN,PhanVănQvàNguyễnVănĐkhángcáoxemxétlạitộidanh,giảmhình

phạtvàchocácbịcáohưởngántreo.

TạiBảnánhìnhsựphúcthẩmsố535/2020/HSPTngày30/10/2020,ToàánnhândâncấpcaotạiHàNội

chấpnhậnkhángcáocủacácbịcáo;ápdụngkhoản1Điều169,điểmb,skhoản1,khoản2Điều51,

xửphạtTrầnVănNvàPhanVănQ24thángtù,NguyễnVănĐ24thángtùchohưởngántreo,Nguyễn

DiệuL,NguyễnQuangT1,TrịnhAnhT218thángtùchohưởngántreocùngvềtộibắtcócnhằmchiếm

đoạttàisản.

TạiQuyếtđịnhkhángnghịgiámđốcthẩmsố29/QĐ-VKSTCngày31/8/2021,ViệntrưởngViệnkiểmsát

nhândântốicaokhángnghịBảnánhìnhsựphúcthẩmsố535/2020/HSPTngày30/10/2020củaToàán

nhândâncấpcaotạiHàNộivềphầntráchnhiệmhìnhsựđốivớiTrầnVănN,PhanVănQ,NguyễnVăn

Đ,NguyễnQuangT1,NguyễnDiệuLvàTrịnhAnhT2.ĐềnghịHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântối

caoxétxửgiámđốcthẩmhủyBảnánhìnhsựphúcthẩmnêutrênvàBảnánhìnhsựsơthẩmsố

49/2019/HSSTngày08/10/2019củaToàánnhândântỉnhBắcNinhvềphầntráchnhiệmhìnhsựcủa

TrầnVănN,PhanVănQ,NguyễnVănĐ,NguyễnQuangT1,NguyễnDiệuLvàTrịnhAnhT2đểxétxử

sơthẩmlạitheohướngápdụngđiểma,ekhoản2Điều169BộluậtHìnhsựđốivớitấtcảcácbịcáo,

tănghìnhphạtvàkhôngchohưởngántreođốivớicácbịcáochủmưu,cầmđầuvàthựchànhtíchcực.
[bookmark: _page_34_0]Tạiphiêntòagiámđốcthẩm,đạidiệnViệnkiểmsátnhândântốicaođềnghịHộiđồngThẩmphánTòa

ánnhândântốicaochấpnhậnkhángnghịcủaViệntrưởngViệnkiểmsátnhândântốicao;hủyBảnán

hìnhsựphúcthẩmsố535/2020/HSPTngày30/10/2020củaToàánnhândâncấpcaotạiHàNộivàBản

ánhìnhsựsơthẩmsố49/2019/HSSTngày08/10/2019củaToàánnhândântỉnhBắcNinhvềphần

tráchnhiệmhìnhsựcủaTrầnVănN,PhanVănQ,NguyễnVănĐ,NguyễnQuangT1,NguyễnDiệuLvà

TrịnhAnhT2đểxétxửsơthẩmlạitheohướngápdụngđiểma,ekhoản2Điều169BộluậtHìnhsựđối

vớitấtcảcácbịcáo,tănghìnhphạtvàkhôngchohưởngántreođốivớicácbịcáochủmưu,cầmđầu

vàthựchànhtíchcực.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:

[1]Vềtộidanh:

[2]Quátrìnhđiềutravàtạicácphiêntòasơthẩm,phúcthẩm,cácbịcáođãkhainhậntoànbộhànhvi

phạmtội,lờikhainhậncủacácbịcáophùhợpvớilờikhaicủabịhại,ngườilàmchứngvàcáctàiliệu,

chứngcứkháccótronghồsơvụán,cóđủcơsởxácđịnh:

[3]Vàokhoảngtháng8/2018,anhLưuMạnhTvaycủaTrầnVănN150.000.000đồng.Donhiềulầnđòi

nợnhưnganhTkhôngtrảvànghỉviệc,trốnvàoThànhphốHồChíMinhnênNđãnghĩcáchbắtgiữanh

Tđểđòinợ.Saukhibànbạc,cácbịcáoPhanVănQ,NguyễnVănĐ,NguyễnDiệuL,NguyễnQuang

T1vàTrịnhAnhT2đãđồngýthamgia.Cácbịcáođãdùngdâytrói,đánh,bắtnhốtanhTtừkhoảng19

giờ20phútngày15/01/2019đếnkhoảng11giờngày19/01/2019đểgâyáplực,nhằmmụcđíchbuộc

anhTphảithôngbáochogiađìnhchuyển150.000.000đồngvàotàikhoảncủaanhTđểtrảnợchoN.

[4]HànhvinêutrêncủacácbịcáoN,Q,Đ,L,T1,T2đãđủyếutốcấuthànhtộibắtcócnhằmchiếm

đoạttàisảnquyđịnhtạiĐiều169BộluậtHìnhsự.ViệcTòaáncấpsơthẩm,phúcthẩmkếtáncácbị

cáotheotộidanhnàylàcócăncứ,đúngphápluật.

[5]Vềhìnhphạt:

[6]Vềtìnhtiếtđịnhkhungtăngnặngtạiđiểmekhoản2Điều169BộluậtHìnhsự.

[7]Trongvụánnày,cácbịcáothựchiệnhànhvibắtgiữ,trói,nhốt,đánhanhLưuMạnhTnhằmgâyáp

lựcđểTphảigọichogiađình,ngườithânchuyểnsốtiền150.000.000đồngmàanhTđãvaycủaTrần

VănNvàotàikhoảncủaanhT,trảnợchoNthìanhTmớiđượcthảvề.Nhưvậy,mụcđíchcủachuỗi

hànhvibắtgiữ,trói,nhốt,đánhanhTmàcácbịcáothựchiệnlànhằmchiếmđoạtsốtiền150.000.000

đồngcủagiađìnhanhT.ViệcchịLưuThịH(chịhọcủaanhT)mớichuyểnvàotàikhoảncủaanhT02

lầnvớitổngsốtiềnlà15.000.000đồngvàtrongtàikhoảncủaanhTcósẵn23.928.049đồngnhưngcác

bịcáochưabuộcanhTrútsốtiềnnàyđểđưachocácbịcáo,khônglàmthayđổimụcđíchchiếmđoạt

banđầucủacácbịcáolà150.000.000đồng.

[8]Dođó,cácbịcáophảichịutráchnhiệmhìnhsựvớisốtiền150.000.000đồnglàmụcđíchchiếm

đoạtcủacácbịcáotừkhibắtđầuviệcbắtgiữanhLưuMạnhT.Cácbịcáophảibịxétxửvềtội“Bắt

cócnhằmchiếmđoạttàisản”vớitìnhtiếtđịnhkhunghìnhphạt“chiếmđoạttàisảntrịgiátừ50.000.000

đồngđếndưới200.000.000đồng”đượcquyđịnhtạiđiểmekhoản2Điều169BộluậtHìnhsự.
[bookmark: _page_39_0][9]VềlậpluậncủaTòaáncấpphúcthẩmchorằngcácbịcáotrongvụánnàychỉbịtruycứutrách

nhiệmhìnhsựtheokhoản1Điều169BộluậtHìnhsựvớilýdocácbịcáochưachiếmđoạtsốtiền

150.000.000đồngcủagiađìnhanhT,thìthấy:tội“Bắtcócnhằmchiếmđoạttàisản”làtộiphạmcócấu

thànhhìnhthức.Dođó,thờiđiểmtộiphạmhoànthànhlàkhicácbịcáocóhànhvibắtgiữanhLưu

MạnhT,gâyáplựcđểgiađìnhanhTphảichuyểnsốtiền150.000.000đồngtheoyêucầucủacácbị

cáovàotàikhoảncủaanhT,đểanhTrúttrảnợchoNthìanhTmớiđượcthả.Tộiphạmhoànthành

khôngphụthuộcvàoviệccácbịcáođãchiếmđoạtđượcsốtiền150.000.000đồngnàyhaychưa?Tình

tiết“chiếmđoạttàisảntrịgiátừ50.000.000đồngđếndưới200.000.000đồng”làtìnhtiếtđịnhkhung

tăngnặngcủakhoản1Điều169BộluậtHìnhsựnênvẫntuântheonguyêntắccấuthànhhìnhthứccủa

khoản1,theođó“sốtiềnchiếmđoạt”đểđịnhkhungởđâyvẫnphảixemxéttheomụcđíchchiếmđoạt

củacácbịcáokhithựchiệnhànhvibắtgiữanhT.ViệcTòaáncấpphúcthẩmchorằngcụmtừ“nhằm

chiếmđoạttàisản”ởkhoản1vàcụmtừ“sốtiềnchiếmđoạt”ởkhoản2Điều169BộluậtHìnhsựphải

đượchiểukhácnhau,theođócụmtừ“nhằmchiếmđoạttàisản”ởkhoản1đượchiểulàchỉcầncácbị

cáocómụcđíchchiếmđoạttàisảncủagiađìnhngườibịbắtcóc,cònthựctếcóchiếmđoạtđượchay

khôngkhôngảnhhưởngđếncấuthànhtộiphạm;còncụmtừ“sốtiềnchiếmđoạt”ởkhoản2đượchiểu

làphảichiếmđoạtđượcsốtiềnnàytrênthựctếthìmớicấuthànhtộiphạmởkhungtăngnặnglàkhông

cócăncứ.

[10]ViệcViệnkiểmsátnhândântốicaokhángnghịgiámđốcthẩmchorằngcầnxétxửcácbịcáovới

tìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“chiếmđoạttàisảntrịgiátừ50.000.000đồngđếndưới200.000.000

đồng”đượcquyđịnhtạiđiểmekhoản2Điều169BộluậtHìnhsựlàcócăncứ,đúngphápluật,cần

chấpnhận.

[11]Vềtìnhtiếtđịnhkhungtăngnặngtạiđiểmakhoản2Điều169BộluậtHìnhsự:

[12]Trongvụánnày,bịcáoTrầnVănNlàngườikhởixướng;trựctiếprủcácbịcáokhác(Q,Đ,L,T1,

T2)thamgiaviệcbắtgiữanhLưuMạnhTnhằmchiếmđoạtsốtiền150.000.000đồngmàanhTvaycủa

N;trựctiếpchuẩnbịcáccôngcụ,phươngtiệnphạmtộinhưcòngsố8,dâytrói,xịthơicay...;làngười

lênkếhoạch,phâncôngnhiệmvụchocácbịcáokháctừviệcdùngzalocủabịcáoLmạodanhđểkết

bạn,rủanhTtừThànhphốHồChíMinhraHàNội,chọnđịađiểmđónanhT(sânbayNộiBài),phân

côngLđiđónanhT,chọnđịađiểm,thờigianđểxetaxichởLvàanhTphảitạmdừngdọcđườngđểxe

taxichởNvàđồngbọntiếpcận,bắtgiữanhT,chọnđịađiểmnhốtanhT,phâncôngngườitrônggiữ

anhT...dovậy,Nlàngườitổchức,cầmđầu,chủmưu.Cácbịcáokháclàngườithựchành,giúpsức

tíchcựcchoNtrongkếhoạchbắtgiữanhTnhằmgâyáplựcđểgiađìnhanhTphảichuyểntiềntheo

yêucầucủaNvàotàikhoảncủaanhTtừđóchiếmđoạtsốtiềnnày,cấntrừkhoảnnợmàanhTđãvay

củaNtrướcđó.GiữaNvàcácbịcáokháccósựcấukếtchặtchẽ,cácbịcáokhácđềuthựchiệnnhất

quántheosựchỉđạocủaN.Hànhvibắtgiữ,trói,nhốt,đánhanhTnhằmchiếmđoạtsốtiền

150.000.000đồngcủagiađìnhanhTcủacácbịcáokéodàitừngày12/01/2019đếnngày19/01/2019.

Dođó,hànhvicủacácbịcáocódấuhiệucủaphạmtội“cótổchức”quyđịnhtạiđiểmakhoản2Điều

169BộluậtHìnhsự.
[bookmark: _page_44_0][13]ViệcTòaáncấpsơthẩmchỉxétxửcácbịcáovớitìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“chiếmđoạttàisản

trịgiátừ50.000.000đồngđếndưới200.000.000đồng”ởđiểmekhoản2Điều169BộluậtHìnhsựmà

chưaxemxéttìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“cótổchức”nhưphântíchởtrênlàthiếusót.

[14]ViệcViệnkiểmsátnhândântốicaokhángnghịgiámđốcthẩmđềnghịápdụngthêmtìnhtiếtđịnh

khungtăngnặng“cótổchức”quyđịnhtạiđiểmakhoản2Điều169BộluậtHìnhsựlàcócăncứ,cần

đượcchấpnhận.

[15]Vềhìnhphạt:

[16]Vaitròcủacácbịcáotrongvụán:

[17]BịcáoTrầnVănNlàngườikhởixướng,giữvaitròchủmưu,cầmđầu.

[18]CácbịcáoPhanVănQ,NguyễnVănĐkhiđượcbịcáoTrầnVănNrủthamgiabắtgiữanhLưu

MạnhTđểđòinợđãgiúpsứctíchcựcchoN,QvàĐcòncóhànhvibắtgiữ,trói,đánh,đedọabịhại

nêncóvaitròthứ2sauN.

[19]CácbịcáoNguyễnQuangT1,TrịnhAnhT2cóvaitròthứ3trongvụán.BịcáoTrịnhAnhT2mặc

dùkhôngđượcbànbạctừtrướcnhưngtạinhànghỉgầnsânbayNộiBài,khiNbànbạcvềviệcbắtanh

T,T2đãđồngývàláixetheosựchỉđạocủaN.

[20]BịcáoNguyễnDiệuLcóhànhvichobịcáoTrầnVănNmượntàikhoảnzalođểkếtbạn,hẹnanhT

từThànhphốHồChíMinhraHàNội;thamgiađónvàđưaanhLưuMạnhTđếnđiểmhẹntheokếhoạch

củaN.Tuynhiên,khinhómcủaNbắtgiữanhTthìLđãbỏvềHàNộivàkhôngthamgianữa.Dođó,L

giữvaitròthấpnhấttrongvụán.

[21]Vềtìnhtiếttăngnặng,giảmnhẹcủacácbịcáo

[22]Tìnhtiếttăngnặng:cácbịcáokhôngcótìnhtiếttăngnặng.

[23]Tìnhtiếtgiảmnhẹ:cácbịcáođềurađầuthú,thànhkhẩnkhainhậnhànhviphạmtộivàănnănhối

cải,cácbịcáođãbồithườngchobịhại20.000.000đồngvàbịhạicóđơnxingiảmnhẹhìnhphạtcho

tấtcảcácbịcáo.Dođó,cácbịcáođượchưởngcáctìnhtiếtgiảmnhẹquyđịnhtạicácđiểmb,s

khoản1vàkhoản2Điều51BộluậtHìnhsự.

[24]BịcáoL,Q,T1vàT2cóbố,mẹ,ông,bànội,ngoạiđượctặngthưởnghuân,huychươngkháng

chiếnnênđượcápdụngthêmkhoản2Điều51BộluậtHìnhsự.

[25]Tạigiaiđoạnphúcthẩm,bịcáoNguyễnVănĐcóthêmtìnhtiếtgiảmnhẹ:cócôngtốgiác02vụán

vềcướptàisảnvàtrộmcắptàisảnđượcCônganhuyệnP,tỉnhBắcNinhghinhận.BịcáoTrầnVănN

xuấttrìnhthêmtàiliệuthểhiệnbịcáođangthờcúngliệtsĩ,ôngbànộibịcáođượctặngthưởngnhiều

huân,huychương;bịcáocòncungcấpthôngtinđểcơquanđiềutrabắtgiữđốitượngmuabántrái

phépchấtmatúy,bịcáođượcchínhquyềnđịaphươngxácnhậnđãtựnguyệnthamgiatíchcựctrong

phongtràochốngdịchCovid19.

[26]Vềnhânthân:cácbịcáoN,Q,Đ,Lđềucónhânthântốt.BịcáoT1vàbịcáoT2tuytừngbịxétxử
[bookmark: _page_49_0]nhưngđãđượcđươngnhiênxóaántíchtrướckhiphạmtộitrongvụánnàythờigiankhálâu.

[27]Vềquyếtđịnhhìnhphạt:

[28]Từnhữngphântíchnêutrên,HộiđồngThẩmphánthấyrằng:

[29]HànhviphạmtộicủacácbịcáoN,Q,Đ,L,T1,T2trongvụánnàyphảibịxemxéttráchnhiệmhình

sựtheocácđiểma,ekhoản2Điều169BộluậtHìnhsự.

[30]ViệcTòaáncấpsơthẩmxétxửcácbịcáovới01tìnhtiếtđịnhkhungtăngnặngtạiđiểmekhoản2

Điều169BộluậtHìnhsự,ápdụngĐiều54BộluậtHìnhsựxửphạtcácbịcáodướimứcthấpnhấtcủa

khunghìnhphạttạikhoản2Điều169BộluậtHìnhsự(từ05nămđến12nămtù)làkhôngnghiêm.

[31]ViệcTòaáncấpphúcthẩmsửabảnánsơthẩm,xétxửcácbịcáotheokhoản1Điều169Bộluật

Hìnhsựvàgiảmhìnhphạtchotấtcảcácbịcáolàkhôngcócăncứ.

[32]Dosaukhixétxửsơthẩm,cácbịcáokhángcáoxingiảmhìnhphạtnênkhôngthểxétxửphúcthẩm

lạitheohướngtănghìnhphạt,bấtlợichocácbịcáo.Vìvậy,cầnchấpnhậnkhángnghịcủaViệnkiểm

sátnhândântốicao,hủybảnánphúcthẩmvàbảnánsơthẩmđểxétxửsơthẩmlại,đểxemxéttoàn

diện,kháchquantínhchấtnguyhiểmcủahànhviphạmtộicủacácbịcáo,từđótrêncơsởvịtrí,vaitrò

củatừngbịcáomàquyếtđịnhmứchìnhphạtphùhợp.

Vìcáclẽtrên,

QUYẾTĐỊNH:

CăncứĐiều382,khoản3Điều388,Điều391vàĐiều394BộluậtTốtụnghìnhsựnăm2015.

1.ChấpnhậnTrialđịnhkhángnghịgiámđốcthẩmsố29/QĐ-VKSTCngày31/8/2021củaViệntrưởng

Việnkiểmsátnhândântốicao.

2.HủyBảnánhìnhsựphúcthẩmsố535/2020/HSPTngày30/10/2020củaToàánnhândâncấpcaotại

HàNộivàBảnánhìnhsựsơthẩmsố49/2019/HSSTngày08/10/2019củaToàánnhândântỉnhBắc

NinhvềphầntráchnhiệmhìnhsựđốivớiTrầnVănN,PhanVănQ,NguyễnVănĐ,NguyễnQuangT1,

NguyễnDiệuLvàTrịnhAnhT2.

3.ChuyểnhồsơvụánchoTòaánnhândântỉnhBắcNinhđểxétxửsơthẩmlạitheođúngquyđịnhcủa

phápluật.

NỘIDUNGÁNLỆ

“[7]Trongvụánnày,cácbịcáothựchiệnhànhvibắtgiữ,trói,nhốt,đánhanhLưuMạnhTnhằmgâyáplựcđểTphảigọichogiađình,ngườithânchuyểnsốtiền150.000.000đồngmàanhTđãvaycủaTrầnVănNvàotàikhoảncủaanhT,trảnợchoNthìanhTmớiđượcthảvề.Nhưvậy,mụcđíchcủachuỗihànhvibắtgiữ,trói,nhốt,đánhanhTmàcácbịcáothựchiệnlànhằmchiếmđoạtsốtiền150.000.000đồngcủagiađìnhanhT.ViệcchịLưuThịH(chịhọcủaanhT)mớichuyểnvàotàikhoảncủaanhT02lầnvớitổngsốtiềnlà15.000.000đồngvàtrongtàikhoảncủaanhTcósẵn23.928.049đồngnhưngcácbịcáochưabuộcanhTrútsốtiềnnàyđểđưachocácbịcáo,khônglàmthayđổi
[bookmark: _page_54_0]mụcđíchchiếmđoạtbanđầucủacácbịcáolà150.000.000đồng.

[8]Dođó,cácbịcáophảichịutráchnhiệmhìnhsựvớisốtiền150.000.000đồnglàmụcđíchchiếmđoạtcủacácbịcáotừkhibắtđầuviệcbắtgiữanhLưuMạnhT.Cácbịcáophảibịxétxửvềtội“Bắtcócnhằmchiếmđoạttàisản”vớitìnhtiếtđịnhkhunghìnhphạt“chiếmđoạttàisảntrịgiátừ50.000.000đồngđếndưới200.000.000đồng”đượcquyđịnhtạiđiểmekhoản2Điều169BộluậtHìnhsự.”

“[12]Trongvụánnày,bịcáoTrầnVănNlàngườikhởixướng;trựctiếprủcácbịcáokhác(Q,Đ,L,T1,T2)thamgiaviệcbắtgiữanhLưuMạnhTnhằmchiếmđoạtsốtiền150.000.000đồngmàanhTvaycủaN;trựctiếpchuẩnbịcáccôngcụ,phươngtiệnphạmtộinhưcòngsố8,dâytrói,xịthơicay...;làngườilênkếhoạch,phâncôngnhiệmvụchocácbịcáokháctừviệcdừngzalocủabịcáoLmạodanhđểkếtbạn,rủanhTtừThànhphốHồChíMinhraHàNội,chọnđịađiểmđónanhT(sânbayNộiBài),phâncôngLđiđónanhT,chọnđịađiểm,thờigianđểxetaxichởLvàanhTphảitạmdừngdọcđườngđểxetaxichởNvàđồngbọntiếpcận,bắtgiữanhT,chọnđịađiểmnhốtanhT,phâncôngngườitrônggiữanhT...dovậy,Nlàngườitổchức,cầmđầu,chủmưu.Cácbịcáokháclàngườithựchành,giúpsứctíchcựcchoNtrongkếhoạchbắtgiữanhTnhằmgâyáplựcđểgiađìnhanhTphảichuyểntiềntheoyêucầucủaNvàotàikhoảncủaanhTtừđóchiếmđoạtsốtiềnnày,cấntrừkhoảnnợmàanhTđãvaycủaNtrướcđó.GiữaNvàcácbịcáokháccósựcấukếtchặtchẽ,cácbịcáokhácđềuthựchiệnnhấtquántheosựchỉđạocủaN.Hànhvibắtgiữ,trói,nhốt,đánhanhTnhằmchiếmđoạtsốtiền150.000.000đồngcủagiađìnhanhTcủacácbịcáokéodàitừngày12/01/2019đếnngày19/01/2019.Dođó,hànhvicủacácbịcáocódấuhiệucủaphạmtội“cótổchức”quyđịnhtạiđiểmakhoản2Điều169BộluậtHìnhsự.

[13]ViệcTòaáncấpsơthẩmchỉxétxửcácbịcáovớitìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“chiếmđoạttàisảntrịgiátừ50.000.000đồngđếndưới200.000.000đồng”ởđiểmekhoản2Điều169BộluậtHìnhsựmàchưaxemxéttìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“cótổchức”nhưphântíchởtrênlàthiếusót.

[14]ViệcViệnkiểmsátnhândântốicaokhángnghịgiámđốcthẩmđềnghịápdụngthêmtìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng“cótổchức”quyđịnhtạiđiểmakhoản2Điều169BộluậtHìnhsựlàcócăncứ,cầnđượcchấpnhận.”



ÁNLỆSỐ65/2023/AL1

Vềtruycứutráchnhiệmhìnhsựtội“Muabánngười”

ĐượcHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaothôngquavàongày18tháng8năm2023vàđượccôngbốtheoQuyếtđịnhsố364/QĐ-CAngày01tháng10năm2023củaChánhánTòaánnhândântốicao.
Nguồnánlệ:

Bảnánhìnhsựsơthẩmsố42/2018/HSSTngày03/12/2018củaTòaánnhândânhuyệnĐôngHải,tỉnh

BạcLiêuvềvụán“Muabánngười”đốivớicácbịcáoDươngVănS,PhạmHồngK,DươngThịT1,Trần
[bookmark: _page_59_0]ÍchC.

Vịtrínộidungánlệ:

Đoạn9,10và11phần“NhậnđịnhcủaToàán”.

Kháiquátnộidungcủaánlệ:

-Tìnhhuốngánlệ:

Bịcáothôngquatrunggianđưaralờiđềnghịvớibịhạivềmộtcôngviệcnênbịhạinhậnlời.Sauđó,bị

cáochuyểngiaobịhạichongườikhác,buộclàmcôngviệctráiýmuốncủabịhạinhằmmụcđíchkiếm

lời.

-Giảipháppháplý:

Trườnghợpnày,bịcáophảibịtruycứutráchnhiệmhìnhsựvềtội“Muabánngười”.

Quyđịnhcủaphápluậtliênquanđếnánlệ:

-Điều150BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017);

-Nghịquyếtsố02/2019/NQ-HĐTPngày11/01/2019củaHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicao

hướngdẫnápdụngĐiều150vềtộimuabánngườivàĐiều151vềtộimuabánngườidưới16tuổicủa

BộluậtHìnhsự.

Từkhoácủaánlệ:

“Tộimuabánngười”;“Chuyểngiaongườivớimụcđíchkiếmlời”.

NỘIDUNGVỤÁN:

Theocáctàiliệucótronghồsơvụánvàdiễnbiếntạiphiêntòa,nộidungvụánđượctómtắtnhưsau:

DonhucầucầnngườiđểgiaochocáctàuđánhcánhằmhưởngtiềnchênhlệchnênbịcáoDương

VănSđãliênkếtvớiđốitượngtênG(khôngbiếthọvàđịachỉcụthểởThànhphốHồChíMinh)tìm

ngườigiaochobịcáoStheogiáthỏathuận.ĐốitượngGđãdùngmạngxãhộiFacebookđăngtuyển

laođộng(làmphụxekháchđườngdài)vớimứclươngcao.CácanhBùiVănD,LêĐứcMvàTrầnVăn

TlênmạngxãhộiFacebooktìmviệclàm,thấythôngtindoGđăngtuyểnnênliênhệxinviệc.Vàongày

26/7/2017,03anhđếnBếnxemiềnĐôngthìđốitượngGchoxeđónvàđưathẳngvềnhàbịcáoS

thuộcẤp1,thịtrấnA,huyệnĐ,tỉnhBạcLiêu.GgiaocácanhD,TvàMchobịcáoSvànhậnsốtiền09

triệuđồng.

Saukhinhậnngười,bịcáoSchỉđạochobịcáoPhạmHồngKlấyhợpđồnglaođộngchocácanhD,T

vàMkýtênvớinộidungđibiển,dothỏathuậnbanđầulàđilàmlơxenêncácanhkhôngđồngýkýtên.

LúcnàycácbịcáoS,KvàCdùnghungkhí(gồmdaotựchế,câysắtvàdaoTháiLan)đedọanếu

khôngđồngýkýhợpđồngthìtrả10.000.000đồng,nếukhôngcóthìphảibịgiữlại,cácbịhạibịđưa

vàonhàbàHàThịL(mẹruộtcủaS)giữlại.BịcáoSphâncôngKvàCthayphiêncanhgiữ,mụcđích

làđểStìmtàuđánhcácầnngườithìsẽgiaonhằmhưởngtiềnchênhlệch,đồngthờiSgiaocho

DươngThịT1(làemgáiS)trựctiếpkiểmtraviệccanhgiữnày.
[bookmark: _page_64_0]Trongquátrìnhgiữngười,bịcáoSchỉđạochocácbịcáoKvàT1lấycáctàisảnvàcáctưtrangcá

nhâncủanhữngbịhạicấtgiữ.BịcáoT1yêucầucácanhD,TvàMgiaonhưngcácanhkhôngđồngý

nênbịcáoKcầmdaođedọa“Tụimàytựnguyệnđưahayđểtaotựlấy”,dosợvìbiếtđượccácbịcáo

cóhungkhínêncácbịhạiđãgiaotàisảngồm:Balô,quầnáo,03điệnthoạidiđộng,03cáivíbên

trongcó03giấychứngminhnhândân,02thẻATMmangtênTrầnVănTvàBùiVănD.Saukhilấy

đượctàisản,bịcáoKgiaolạichoSvàSlấytrialvícủaanhMsốtiền700.000đồng,trongvícủaanh

Dsốtiền1.000.000đồng,đưachoC120.000đồng,đưachoK330.000đồng,sốtiềncònlạiSgiữlấy

tiêuxàicánhân.

Đếnkhoảng22giờngày27/7/2017,anhMvàanhTrialrakhỏinơigiamgiữbằngđườngthônggió,

đếnsauđó,khoảng05giờngày28/7/2017,anhDcũngtrốnđược.Cả03anhđếnĐồnbiênphòng

GànhHàotrìnhbáosựviệc.

QuátrìnhlàmviệctạiCơquanCảnhsátđiềutraCônganhuyệnĐôngHải,cácbịcáođềuthừanhận

hànhviphạmtộicủamình,phùhợpvớilờikhaicủabịhại,ngườiliênquanvàhiệntrườngvụán.

-Vậtchứngvụángồm:Điệnthoạidiđộng,vída,balovàquầnáocácbịhạiđãnhậnlạiđầyđủ;01cây

daocócánmàuvàngdài21cm,lưỡidaobằngkimloạidài11cm(mộtbềđượcmàisắc),nơirộngnhất

củalưỡidaolà02cm;01câydaotựchếdài49cm,phầncándaovàlưỡidaođượclàmbằngkimloại,

lưỡidaodài35cm(mộtbềđượcmàisắc),nơirộngnhấtcủalưỡidaolà03cm;01thanhkimloạicó

dạnghìnhhộpchữnhật,bêntrongrỗng,mộtđầuthanhkimloạiđượcquấnvải,chiềudài63cm,chiều

rộng04cm,chiềucao02cm,hiệnnayChicụcThihànhándânsựhuyệnĐôngHảiđangquảnlý.Số

tiền980.000đồngCônganhuyệnĐôngHảigửitạiNgânhàngN,chinhánhhuyệnĐ.

-Vềtráchnhiệmdânsự:AnhBùiVănDyêucầubồithườngsốtiền1.000.000đồngvàanhLêĐứcM

sốtiền700.000đồng.

BịcáoTrầnÍchCđãkhắcphụcsốtiền1.700.000đồng;cácbịcáoDươngVănS,PhạmHồngKvà

DươngThịT1mỗibịcáonộpkhắcphụchậuquảsốtiền400.000đồng.

TạiBảncáotrạngsố17/CT-VKSĐHngày09/04/2018,ViệnkiểmsátnhândânhuyệnĐôngHảitruytốbị

cáoDươngVănS,PhạmHồngK,TrầnÍchCvàDươngThịT1phạmtội“Muabánngười”theoquyđịnh

tạiĐiều150khoản2điểmđcủaBộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).Ngoàira,đối

vớicácbịcáoDươngVănS,PhạmHồngKvàDươngThịT1cònphạmtội“Cưỡngđoạttàisản”theo

quyđịnhtạiĐiều135khoản1củaBộluậtHìnhsựnăm1999(sửađổi,bổsungnăm2009).

Tạiphiêntòa,KiểmsátviêngiữnguyênquanđiểmtruytốvàđềnghịHộiđồngxétxửcăncứNghịquyết

số41/2017/QH14ngày20/6/2017củaQuốchộivềviệcthihànhBộluậtHìnhsựsố100/2015/QH13đã

đượcsửađổi,bổsungmộtsốđiềutheoLuậtsố12/2017/QH14.ĐốivớibịcáoDươngVănS:Ápdụng

điểmđkhoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều51;Điều54;Điều38BộluậtHìnhsựnăm2015phạt

bịcáotừ07nămđến08nămtù;ápdụngkhoản1Điều135BộluậtHìnhsựnăm1999;điểmskhoản1

Điều51,Điều38BộluậtHìnhsựnăm2015,xửphạtbịcáotừ01năm06thángđến02nămtù;ápdụng

Điều55BộluậtHìnhsựnăm2015tổnghợphìnhphạttừ08năm06thángđến10nămtù.Đốivớibịcáo
[bookmark: _page_69_0]PhạmHồngK:Ápdụngđiểmđkhoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều51;Điều54;Điều38Bộluật

Hìnhsựnăm2015,phạtbịcáotừ06nămđến07nămtù;ápdụngkhoản1Điều135BộluậtHìnhsự

năm1999;điểmskhoản1Điều51;Điều38BộluậtHìnhsựnăm2015,xửphạtbịcáotừ01nămđến01

năm06thángtù;ápdụngĐiều55BộluậtHìnhsựnăm2015,tổnghợphìnhphạttừ07nămđến08năm

06thángtù.ĐốivớibịcáoDươngThịT1:Ápdụngđiểmđkhoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều

51;khoản1,khoản2Điều54;Điều38BộluậtHìnhsựnăm2015,phạtbịcáotừ03nămđến04nămtù;

ápdụngkhoản1Điều135BộluậtHìnhsựnăm1999;điểmskhoản1Điều51;Điều38BộluậtHìnhsự

năm2015,xửphạtbịcáotừ01nămđến01năm06thángtù;ápdụngĐiều55BộluậtHìnhsựnăm

2015,tổnghợphìnhphạttừ04nămđến05năm06thángtù.ĐốivớibịcáoTrầnÍchC:Ápdụngđiểmđ

khoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều51;khoản1,khoản2,Điều54;Điều38BộluậtHìnhsựnăm

2015,phạtbịcáotừ03nămđến04nămtù.ĐềnghịHộiđồngxétxửkhôngápdụnghìnhphạtbổsung

đốivớicácbịcáo.

Lờinóisaucùng:Cácbịcáothừanhậnhànhviphạmtội,chỉvìkhôngbiếtchữ,khảnăngnhậnthức

phápluậtkémnêndấnthânvàoconđườngphạmtội,xinHộiđồngxétxửgiảmnhẹhìnhphạt.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:

[1]Trêncơsởnộidungvụán,căncứvàocáctàiliệutronghồsơvụánđãđượctranhtụngtạiphiên

tòa,Hộiđồngxétxửnhậnđịnhnhưsau:

[2]Vềthủtụctốtụng:

[3]Vềtínhhợpphápcủahànhvi,quyếtđịnhtốtụngtrongđiềutra,truytốvàxétxử:

[4]Vềhànhvi,quyếtđịnhtốtụngcủaCơquancảnhsátđiềutraCônganhuyệnĐôngHải,Điềutraviên,

ViệnkiểmsátnhândânhuyệnĐôngHải,Kiểmsátviêntrongquátrìnhđiềutra,truytốđãthựchiện

đúngvềthẩmquyền,trìnhtựthủtụcquyđịnhtạiBộluậtTốtụnghìnhsự,quátrìnhđiềutra,truytốvàtại

phiêntòa,cácbịcáo,bịhại,ngườicóquyềnlợivànghĩavụliênquankhôngcóngườinàocóýkiến

hoặckhiếunạivềhànhvi,quyếtđịnhcủaCơquantiếnhànhtốtụng,ngườitiếnhànhtốtụng.Dođó,

cáchànhvi,quyếtđịnhtốtụngcủaCơquantiếnhànhtốtụng,ngườitiếnhànhtốtụngđãthựchiệnđều

hợppháp.

[5]Vềsựvắngmặtcủabịhại:

[6]Tạiphiêntòahômnay,cácbịhạivắngmặt,tuynhiênxétthấytronghồsơvụánđãcólờikhai,nội

dungkhairấtrõràng,vìvậyviệcvắngmặtcủahọkhôngtrởngạichoviệcxétxửnênHộiđồngxétxửáp

dụngĐiều292BộluậtTốtụnghìnhsựtiếnhànhxétxửvắngmặtbịhại.

[7]Nộidungvụán:

[8]Lờikhainhậncủacácbịcáotạiphiêntòaphùhợpvớinhau,phùhợpvớilờikhaicủabịhại,người

cóquyềnlợi,nghĩavụliênquancùngcáctàiliệuchứngcứkháccótronghồsơvụán,đãđủcơsởkết

luận:

[9]DobiếtđượccáctàuđánhcátrênđịabànhuyệnĐcầnnhiềungườiđibiển(ngưphủ)nênbịcáo
[bookmark: _page_74_0]DươngVănSđãliênkếtvớiđốitượngGtìmngườicungcấpchocácchủtàuđểhưởngtiềnchênh

lệch.

[10]ĐốitượngtênGđãđưalờiđềnghịcầnlaođộnglàmlơxevớimứclươngcaonêncácanhD,Tvà

Mnhậnlời.Khinhậnđượccácbịhại,đốitượngGchởxuốnggiaochobịcáoSvànhậnsốtiền

9.000.000đồng.BịcáoSđãchỉđạođồngbọnlàcácbịcáoK,T1vàCthayphiêncanhgiữđểbịcáo

tìmtàuđánhbắtgiaolạilấytiềnchênhlệch.

[11]Hànhviphạmtộicủacácbịcáogâyralàrấtnguyhiểmchoxãhội,đãxâmphạmđếndanhdự,

nhânphẩm,quyềntựdocủaconngườiđượcHiếnphápvàphápluậtquyđịnh,xâmphạmđếntrậttựan

toànxãhội,cácbịcáonhậnthứcđượcviệcmuabánngườilàviphạmphápluật,nhưngvìtưlợicá

nhânvàlợidụngsựnhẹdạcảtincủacácbịhạinêncácbịcáođãthựchiệnvớilỗicốýtrựctiếp.Các

bịcáolàngườiđủnănglựcphápluậtchịutráchnhiệmhìnhsựvềhànhviphạmtộimàmìnhgâyra.

[12]Hànhvicủacácbịcáoxảyratừtháng7/2017vàđượcquyđịnhtạitìnhtiếtđịnhkhungtăngnặng

“đốivớinhiềungười”theoquyđịnhtạiđiểmekhoản2Điều119BộluậtHìnhsựnăm1999sửađổi,bổ

sungnăm2009cómứchìnhphạttừ05nămđến20năm,còntheoBộluậtHìnhsựnăm2015,hànhvi

thuộctìnhtiếtđịnhkhung“từ02ngườiđến05người”đượcquyđịnhtạiđiểmđkhoản2Điều150có

mứchìnhphạttừ8nămđến15nămlànhẹhơnsovớiBộluậtHìnhsựnăm1999nêncầnápdụngcó

lợichocácbịcáotheokhoản3Điều7BộluậtTốtụnghìnhsựnăm2015,điểmhkhoản2Điều2Nghị

quyếtsố41/2017/QH14ngày20/6/2017củaQuốchội.Dođó,hànhvinêutrêncủacácbịcáođãthỏa

mãncácyếutốcấuthànhtội“Muabánngười”theoquyđịnhtạiđiểmđkhoản2Điều150BộluậtHình

sựnăm2015.

[13]Ngoàira,trongquátrìnhgiữngười,bịcáoSchỉđạobịcáoKvàT1dùnghungkhíđedọalấytư

trangcánhânvàtàisảncủacácanhD,TvàMgồmbalô,quầnáo,03điệnthoạidiđộngvà03cáiví

(bêntrialvícủaanhTcógiấychứngminhnhândânmangtênanhT;bêntrongvícủaanhMcógiấy

chứngminhnhândân,01thẻATMmangtênanhMvàsốtiền700.000đồng;bêntrongvícủaanhDcó

giấychứngminhnhândân,01thẻATMmangtênanhDvàsốtiền1.000.000đồng).Kếtquảđịnhgiátài

sảncácbịcáochiếmđoạtcógiátrị10.300.200đồng.Nhưvậy,tổnggiátrịtàisảnlà12.000.200đồng.

Nhưvậy,hànhviđedọadùngvũlựcđểchiếmđoạttàisảncủangườikhácđốivớicácbịcáoS,T1và

Kđãthỏamãnyếutốcấuthànhtội“Cưỡngđoạttàisản”theoquyđịnhtạikhoản1Điều135Bộluật

Hìnhsựnăm1999.

[14]Vềtìnhtiếttăngnặng,giảmnhẹtráchnhiệmhìnhsựđốivớicácbịcáo:

[15]Cácbịcáochưacótiềnán,tiềnsự;trongquátrìnhđiềutra,truytốvàtạiphiêntòathànhkhẩnkhai

báo,ănnănhốicải,đốivớitội“Muabánngười”mặcdùcácbịhạikhôngyêucầunhưngcácbịcáođã

tựnguyệnkhắcphụcđượcmộtphầnhậuquảchobịhại.Đâylànhữngtìnhtiếtgiảmnhẹtráchnhiệm

hìnhsựđượcquyđịnhtạiđiểmb,skhoản1Điều51đượcápdụngchocácbịcáo.BịcáoSvàKcó

02tìnhtiếtgiảmnhẹtạikhoản1Điều51nênđượcápdụngkhoản1Điều54BộluậtHìnhsựquyếtđịnh

hìnhphạtdướimứcthấpnhấtcủakhunghìnhphạtđượcápdụngtrongđiềuluật.ĐốivớibịcáoT1và

C,mặcdùlàđồngphạmnhưnggiữvaitròkhôngđángkể,lạiphạmtộilầnđầu,cóhoàncảnhkhókhăn,
[bookmark: _page_79_0]bịtácđộngtừbịcáoSlàanhruộtnênnhấtthờiphạmtội.Vìvậy,cầnthiếtápdụngkhoản1,khoản2

Điều54BộluậtHìnhsựnăm2015ápdụngmứchìnhphạtthấphơnkhungliềnkềcủađiềuluậtápdụng.

[16]Trongvụánnày,vaitròcủabịcáoSlànguyhiểm,trựctiếpchỉđạocácbịcáokhácthựchiện;bị

cáoKlàngườigiúpsứcquyếtliệtnhất,làngườitrựctiếpdùnghungkhínguyhiểmđedọađốivớibịhại

nênmứchìnhphạtápdụngchobịcáoSvàKcaohơnbịcáoT1vàC.Vớinhữngphântíchtrên,xét

thấycầncómứchìnhphạtnghiêmkhắc,cáchlycácbịcáorakhỏiđờisốngxãhộimộtthờigiannhất

địnhđểcóđiềukiệngiáodụcýthứcchấphànhphápluậtvàtôntrọngquytắcsốngtrongcộngđồng.

[17]Vềhìnhphạtbổsung:Theoquyđịnhtạikhoản4Điều150BộluậtHìnhsựnăm2015quyđịnh

“ngườiphạmtộicòncóthểbịphạttiềntừ20.000.000đồngđến100.000.000đồng,phạtquảnchế,cấm

cưtrútừ01nămđến05năm,hoặctịchthumộtphầnhoặctoànbộtàisản”.Tuynhiên,theocáctàiliệu

chứngcứvàlờikhaicủacácbịcáotạiphiêntòađềuchothaycácbịcáolàlaođộngtựdo,điềukiện

kinhtếcònkhókhăn,dođóHộiđồngxétxửquyếtđịnhkhôngápdụnghìnhphạtbổsungđốivớicácbị

cáo.

[18]Vậtchứngtrongvụángồm:

[19]Điệnthoạidiđộng,vída,balovàquầnáo,Cơquanđiềutrađãápdụngđiểmbkhoản3Điều106

BộluậtTốtụnghìnhsựgiaotrảchocácbịhạilàphùhợp.

[20]Đốivớisốtiền980.000đồng,CônganhuyệnĐôngHảiđãgửitạiNgânhàngN,chinhánhhuyệnĐ,

trongđócủabịcáoS480.000đồng,bịcáoK500.000đồng,sốtiềnnàykhôngcóliênquantrongvụán

nênđượcgiaotrảlạichocácbịcáo.Tuynhiên,đểđảmbảothihànhándânsự,cầntiếptụcquảnlýđể

thihànhánsaunày.

[21]Đốivới01câydaocócánmàuvàngdài21cm,lưỡidaobằngkimloạidài11cm(mộtbềđượcmài

sắc),nơirộngnhấtcủalưỡidaolà02cm;01câydaotựchếdài49cm,phầncándaovàlưỡidaođược

làmbằngkimloại,lưỡidaodài35cm(mộtbềđượcmàisắc),nơirộngnhấtcủalưỡidaolà03cm;01

thanhkimloạicódạnghìnhhộpchữnhật,bêntrongrỗng,mộtđầuthanhkimloạiđượcquấnvải,chiều

dài63cmchiềurộng04cm,chiềucao02cm,cácvậtchứngtrênkhôngcòngiátrịsửdụngnênápdụng

khoản2Điều106tịchthutiêuhủy.

[22]Vềtráchnhiệmdânsự:AnhBùiVănDyêucầucácbịcáoS,KvàT1bồithườngsốtiền1.000.000

đồng,anhLêĐứcMyêucầubồithườngsốtiền700.000đồng.Tạiphiêntòa,cácbịcáođồngýbồi

thườngnêncăncứĐiều5BộluậtTốtụngdânsự;cácĐiều584,585,586,592BộluậtDânsựnăm

2015,buộccácbịcáoDươngVănS,DươngThịT1vàPhạmHồngKmỗibịcáobồithườngchoanh

BùiVănDsốtiền333.400đồng;cácbịcáoDươngVănS,DươngThịT1vàPhạmHồngKmỗibịcáo

bồithườngchoanhLêĐứcMsốtiền233.400đồng.

[23]BịcáoDươngVănS,DươngThịT1vàPhạmHồngKmỗibịcáonộp400.000đồngtạiChicụcThi

hànhándânsựhuyệnĐôngHảiđểkhắcphụchậuquảchocácbịhạinênanhMđượcnhận400.000

đồng,anhDđượcnhận400.000đồng,anhTđượcnhận400.000đồng.BịcáoTrầnÍchCđãnộpkhắc

phụchậuquảsốtiền1.700.000đồng,cácbịhạianhT,anhMvàanhDmỗingườiđượcnhận566.600
[bookmark: _page_84_0]đồng.

[24]XétthấyquanđiểmcủaKiểmsátviênvềtộidanhmứchìnhphạt,cáctìnhtiếttăng,giảmnhẹvàcác

vấnđềkháccóliênquantrongvụánlàcócăncứđượcchấpnhận.

[25]Vềánphíhìnhsựvàdânsự:Bịcáonộptheoquyđịnhphápluật.

Vìcáclẽtrên;

QUYẾTĐỊNH:

1.Tuyênbố:BịcáoDươngVănS,PhạmHồngK,TrầnÍchCvàDươngThịT1phạmtội“Muabán

người”.BịcáoDươngVănS,PhạmHồngK,DươngThịT1phạmtội“Cưỡngđoạttàisản”.

1.1.Ápdụngđiểmđkhoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều51;khoản1Điều54;Điều38;khoản3

Điều7BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017);Nghịquyếtsố41/2017/QH14ngày20

tháng6năm2017củaQuốchội.XửphạtbịcáoDươngVănS07nămtùvềtội“Muabánngười”;

Ápdụngkhoản1Điều135BộluậtHìnhsựnăm1999;điểmskhoản1Điều51,Điều38BộluậtHìnhsự

năm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).XửphạtbịcáoDươngVănS01năm06thángtùvềtội“Cưỡng

đoạttàisản”.ÁpdụngĐiều55BộluậtHìnhsựnăm2015,sửađổibổsungnăm2017,tổnghợphình

phạthaitộibịcáophảichấphànhlà08(tám)năm06(sáu)tháng;thờigianchấphànhhìnhphạttínhtừ

ngày29/7/2017.

1.2.Ápdụngđiểmđkhoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều51;khoản1Điều54;Điều38;khoản3

Điều7BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017);Nghịquyếtsố41/2017/QH14ngày20

tháng6năm2017củaQuốchội.XửphạtbịcáoPhạmHồngK06(sáu)nămtùvềtội“Muabánngười”;

Ápdụngkhoản1Điều135BộluậtHìnhsựnăm1999;điểmskhoản1Điều51,Điều38BộluậtHìnhsự

năm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).XửphạtbịcáoPhạmHồngK01(một)nămtùvềtội“Cưỡng

đoạttàisản”.ÁpdụngĐiều55BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).Tổnghợphình

phạthaitộibịcáophảichấphànhlà07(bảy)năm.Thờigianchấphànhhìnhphạttínhtừngày

29/7/2017.

1.3.Ápdụngđiểmđkhoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều51;khoản1,khoản2Điều54;Điều38;

khoản3Điều7BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017);Nghịquyếtsố41/2017/QH14

ngày20tháng6năm2017củaQuốchội.XửphạtbịcáoDươngThịT103(ba)nămtùvềtội“Muabán

người”;

-Ápdụngkhoản1Điều135BộluậtHìnhsựnăm1999;điểmskhoản1Điều51,Điều38BộluậtHình

sựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).XửphạtbịcáoDươngThịT101(một)nămtùvềtội“Cưỡng

đoạttàisản”.ÁpdụngĐiều55BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017).Tổnghợphình

phạthaitộibịcáophảichấphànhlà04(bốn)năm.Thờigianchấphànhphạtđượctínhkểtừngàybị

cáobịbắtđichấphànhán.

1.4.Ápdụngđiểmđkhoản2Điều150;điểmb,skhoản1Điều51;khoản1,khoản2Điều54;Điều38;

khoản3Điều7BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017);Nghịquyếtsố41/2017/QH14
[bookmark: _page_89_0]ngày20tháng6năm2017củaQuốchội.XửphạtbịcáoTrầnÍchC03(ba)nămtùvềtội“Muabán

người”.Thờigianchấphànhhìnhphạttínhtừngày29/7/2017.

2.Vềtráchnhiệmdânsự:

ÁpdụngĐiều42BộluậtHìnhsự;cácĐiều584,585,586,592BộluậtDânsựnăm2015.Buộccácbị

cáoDươngVănS,DươngThịT1vàPhạmHồngKmỗibịcáobồithườngchoanhBùiVănDsốtiền

333.400đồng;cácbịcáoDươngVănS,DươngThịT1vàPhạmHồngKmỗibịcáobồithườngchoanh

LêĐứcMsốtiền233.400đồng.

Ngoàira,anhTrầnVănT,anhLêĐứcMvàanhBùiVănDmỗingườiđượcnhậnsốtiền966.600đồng.

BịhạivàbịcáonhậnvànộptiềntạiChicụcthihànhán.

3.Vậtchứng:

ÁpdụngĐiều106BộluậtTốtụnghìnhsự:Tịchthutiêuhủy01câydaocócánmàuvàngdài21cm,

lưỡidaobằngkimloạidài11cm(mộtbềđượcmàisắc),nơirộngnhấtcủalưỡidaolà02cm;01câydao

tựchếdài49cm,phầncándaovàlưỡidaođượclàmbằngkimloại,lưỡidaodài35cm(mộtbềđược

màisắc),nơirộngnhấtcủalưỡidaolà03cm;01thanhkimloạicódạnghìnhhộpchữnhật,bêntrong

rỗngmộtđầuthanhkimloạiđượcquấnvải,chiềudài63cm,chiềurộng04cm,chiềucao02cmcácvật

chứngtrênhiệnChicụcthihànhándânsựhuyệnĐôngHảiđangquảnlý.

Đốivớisốtiền980.000đồng,CônganhuyệnĐôngHảiđãgửitạiNgânhàngN,chinhánhhuyệnĐ,

trongđócủabịcáoS480.000đồng,bịcáoK500.000đồng,tiếptụctạmgiữđểbảođảmthihànhán

dânsự.

4.Vềánphíhìnhsựsơthẩm:

ÁpdụngĐiều136BộluậtTốtụnghìnhsựnăm2015;Nghịquyếtsố326/2016/UBTVQH14ngày

30/12/2016củaỦybanThườngvụQuốchộivềánphívàlệphíTòaán.Buộccácbịcáomỗibịcáonộp

200.000đồngtạiChicụcthihànhán.Ánphídânsự,bịcáoS,T1vàKmỗibịcáonộp300.000đồng.

Kểtừngàycóđơnyêucầuthihànháncủangườiđượcthihànhánchođếnkhithihànhánxongkhoản

tiền,hàngthángbênphảithihànháncònphảichịuthêmkhoảntiềnlãicủasốtiềnchậmthihànhtheo

mứclãisuấtquyđịnhtươngứngvớithờigianchưathihànhán,theoquyđịnhtạikhoản2Điều468của

BộluậtDânsựtươngứngvớithờigianchưathihànhán.

TrườnghợpbảnánđượcthihànhtheoquyđịnhtạiĐiều2LuậtThihànhándânsựthìngườiđượcthi

hànhándânsự,ngườiphảithihànhándânsựcóquyềnthỏathuậnthihànhán,tựnguyệnthihànhán

hoặcbịcưỡngchếthihànhántheoquyđịnhtạicácĐiều6,7,7a,7bvà9LuậtThihànhándânsự;

thờihiệuthihànhánđượcquyđịnhtạiĐiều30LuậtThihànhándânsự.

Bịcáovànhữngngườithamgiatốtụngkháccómặttạiphiêntòacóquyềnkhángcáobảnántronghạn

15ngàykểtừngàytuyênán.Nhữngngườivắngmặttạiphiêntòacóquyềnkhángcáotrongthờihạn15

ngàykểtừngàynhậnđượcbảnánhoặcbảnánđượctốngđạthợplệ.

NỘIDUNGÁNLỆ
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[10]ĐốitượngtênGđãđưalờiđềnghịcầnlaođộnglàmlơxevớimứclươngcaonêncácanhD,TvàMnhậnlời.Khinhậnđượccácbịhại,đốitượngGchởxuốnggiaochobịcáoSvànhậnsốtiền9.000.000đồng.BịcáoSđãchỉđạođồngbọnlàcácbịcáoK,T1vàCthayphiêncanhgiữđểbịcáotìmtàuđánhbắtgiaolạilấytiềnchênhlệch.

[11]Hànhviphạmtộicủacácbịcáogâyralàrấtnguyhiểmchoxãhội,đãxâmphạmđếndanhdự,nhânphẩm,quyềntựdocủaconngườiđượcHiếnphápvàphápluậtquyđịnh,xâmphạmđếntrậttựantoànxãhội,cácbịcáonhậnthứcđượcviệcmuabánngườilàviphạmphápluật,nhưngvìtưlợicánhânvàlợidụngsựnhẹdạcảtincủacácbịhạinêncácbịcáođãthựchiệnvớilỗicốýtrựctiếp.Cácbịcáolàngườiđủnănglựcphápluậtchịutráchnhiệmhìnhsựvềhànhviphạmtộimàmìnhgâyra.”
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Vềviệcxácđịnhtộidanh“Muabánngười”

ĐượcHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaothôngquavàongày18tháng8năm2023vàđượccôngbốtheoQuyếtđịnhsố364/QĐ-CAngày01tháng10năm2023củaChánhánTòaánnhândântốicao.
Nguồnánlệ:

Bảnánhìnhsựphúcthẩmsố86/2022/HS-PTngày17/02/2022củaTòaánnhândâncấpcaotạiHàNội

vềvụán“Muabánngười”đốivớicácbịcáoTrịnhThịHvàĐặngThịC.

Vịtrínộidungánlệ:

Đoạn3,5và6phần“NhậnđịnhcủaToàán”.

Kháiquátnộidungcủaánlệ:

-Tìnhhuốngánlệ:

Bịcáocóhànhvilừagạt,hứahẹnvềlợiíchvớibịhạilàmchobịhạitintưởngvàtựnguyệntheobịcáo

ranướcngoài,sauđóbịcáogiaobịhạichongườikhácđểnhậntiền.

-Giảipháppháplý:

Trườnghợpnày,Tòaánphảixácđịnhtộidanhcủabịcáolàtội“Muabánngười”màkhôngphảitội“Tổ

chứcchongườikháctrốnđinướcngoàitráiphép”.

Quyđịnhcủaphápluậtcóliênquan:

-Điều150vàĐiều349BộluậtHìnhsựnăm2015(sửađổi,bổsungnăm2017);

-Nghịquyếtsố02/2019/NQ-HĐTPngày11/01/2019củaHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicao
[bookmark: _page_99_0]hướngdẫnápdụngĐiều150vềtộimuabánngườivàĐiều151vềtộimuabánngườidưới16tuổicủa

BộluậtHìnhsự.

Từkhoácủaánlệ:

“Tộimuabánngười”;“Lừagạt”;“Lấychồngnướcngoài”.

NỘIDUNGVỤÁN:

Theocáctàiliệucótronghồsơvụánvàdiễnbiếntạiphiêntòa,nộidungvụánđượctómtắtnhưsau:

Khoảngtháng08/2019,quamạngxãhộiFacebook,TrịnhThịHquenngườiphụnữtênT(khoảng30

tuổi)ngườiởtỉnhBạcLiêu,hiệnđangsinhsốngởTrungQuốc.TchoHbiếtởtỉnhHàNam-Trung

QuốccónhiềungườiđànôngTrungQuốcmuốnlấyvợViệtNam,nếuaicónhucầulấychồngTrung

Quốcthìgiớithiệu,mỗitrườnghợpđưađượcngườisangTrungQuốc,TsẽtrảchoH04vạnnhândân

tệ(khoảng120.000.000đ).

Saukhibiếtđượcthôngtin,Hđăngbàivàohộinhóm“MôigiớikếthônTrung-Hàn-Việt”trênmạngxã

hộiFacebookvớinộidung“HiệncórểngườiTrungQuốcmuốnlấyvợViệtNamcócôdâunàothậtlòng

muốnlấychồng,tìmkiếmhạnhphúcthìliênhệ”thìHđượcchịBùiThịNsinhnăm1991,trútạixãY,

huyệnG,tỉnhHảiDươngcũnglàmộttrongnhữngthànhviêntronghộinhómnhắntinvớinộidung“Ncó

đứaemmuốnlấychồngTrungQuốcthìgiúpđỡ”,đồngthờichosốđiệnthoạicủachịN1đểtrựctiếp

liênlạc,hướngdẫnN1kếthônvớingườiTrungQuốc.

Ngày03/01/2020,HcùngĐặngThịC(làmẹnuôiH)đếnnhàchịNguyễnThịN1,sinhnăm1991,ởxãT,

huyệnK,tỉnhHảiDươngtraođổithôngtinvềviệckếthônvớingườiTrungQuốc,hướngdẫnN1chuẩn

bịcácgiấytờnhư:Hộchiếu,sổhộkhẩu,chứngminhnhândân,giấyxácnhậntìnhtrạngđộcthânđể

làmthủtụccấpvisanhậpcảnhvàoTrungQuốc.NếuchịN1vàgiađìnhđồngýsẽnhậnđượctiềnsính

lễ60.000.000đồngtừnhàrểbênTrungQuốc.Tuynhiên,ôngNguyễnVănT1(bốđẻchịN1)không

đồngýnêngiữlạicácgiấytờcủachịN1.ChịN1vìvẫnmuốnsangTrungQuốckếthônnênliênlạcvới

HvàđượcHhướngdẫnđếnnhàĐặngThịCđểnóichuyệntrựctiếp.Chiềungày03/01/2020,khichị

N1đếnnhàC,chịN1gặpHvàC,nhờHtìmcáchchochịN1đisangTrungQuốc.Hđãhướngdẫnchị

N1chuẩnbịcăncướccôngdânđểHlàmhộchiếuchoN1đi“chui”sangTrungQuốc,chịN1đồngý.

Ngày06/01/2020,TrịnhThịHnhờanhTrầnVănH1(chồngH)đónchịN1ởkhuvựccầuvượt789,địa

phậnphườngA,thànhphốH,tỉnhHảiDươnglênthànhphốHàNộilàmhộchiếuchochịN1.Sángngày

07/01/2020,HtiếptụcnhờanhH1thuêxetaxiđưachịN1lênnhànghỉYởthànhphốL,tỉnhLạngSơn.

HkhôngnóichoH1biếtmụcđíchviệclàmhộchiếu,thuêxechochịN1điLạngSơn.

Ngày07/01/2020,HđưachoC4.500.000đqualáixetaxi(khôngnhớtên,địachỉ)đểthanhtoántiềnxe

từHảiDươnglênLạngSơnvàthanhtoántiềnnhànghỉ,ănuốngcủaCvàN1ởnhànghỉY,sốtiềncòn

thừaCđổiđược300nhândântệđểsửdụngchiphítrênđườngđiđếntỉnhHàNam-TrungQuốc.

Đồngthời,HcũngliênlạcvớianhViVănN2làchủnhànghỉYnhờxếpphòngnghỉ,thuêxechởC,N1

điđếntỉnhHàNam-TrungQuốc.
[bookmark: _page_104_0]Ngày08/01/2020,TrịnhThịHđãđưachịNguyễnThịN1trốnsangTrungQuốcquađườngmònbiên

giớithuộchuyệnL1,tỉnhLạngSơn,cònCnhậpcảnhvàoTrungQuốcbằnghộchiếuquacửakhẩuChi

Ma,tỉnhLạngSơn.ĐếnđiểmhẹnởTrungQuốc,CvàN1tiếptụcđixeôtôđếntỉnhHàNam-Trung

Quốcgặpmặt01ngườiđànôngTrungQuốc(khôngrõtên)dựkiếnchochịN1lấylàmchồng.Tuy

nhiên,khigặpmặtthìchịN1khôngđồngý,HbảoN1ởlạinhàngườiđànôngnàychờxemmặtrể

khác,nếukhôngđồngýN1phảitrảtoànbộchiphíHđãbỏrađểđưaN1điTrungQuốc.N1đồngýở

lại,nhưngdochờlâukhôngxemmặtđượcngườikhácnênN1đãđếnnhàngườiquenởtỉnhQuảng

Tây-TrungQuốcrồitrìnhbáoCônganTrungQuốcđểđượcvềViệtNam.Ngày26/3/2020,TrạmKiểm

trabiênphòngxuấtnhậpcảnhĐôngHưng-QuảngTây-TrungQuốcbàngiaochịNguyễnThịN1cho

ĐồnbiênphòngcửakhẩuquốctếMóngCái,tỉnhQuảngNinh.

*TạiBảnánhìnhsựsơthẩmsố18/2021/HS-STngày05tháng4năm2021,TòaánnhândântỉnhHải

Dươngquyếtđịnh:

1.TuyênbốcácbịcáoTrịnhThịHvàĐặngThịCphạmtội“Muabánngười”.

-Căncứđiểmdkhoản2Điều150,điểmskhoản1Điều51,Điều17,Điều58,Điều38BộluậtHìnhsự

đốivớibịcáoTrịnhThịH.XửphạtbịcáoTrịnhThịH09(chín)nămtù,thờihạnchấphànhhìnhphạttù

tínhtừngàytạmgiữ16/10/2020.

-Căncứđiểmdkhoản2Điều150,điểmskhoản1vàkhoản2Điều51,Điều17,Điều58,Điều38Bộ

luậtHìnhsựđốivớibịcáoĐặngThịC.XửphạtĐặngThịC07(bảy)nămtù,thờihạnchấphànhhình

phạttùtínhtừngàytạmgiam30/9/2020.

2.Vềtráchnhiệmdânsự:BuộcbịcáoTrịnhThịH,bịcáoĐặngThịCphảiliênđớibồithườngthiệthại

vềdanhdự,nhânphẩmvàtổnthấttinhthầnchochịNguyễnThịN1sốtiền30.000.000đ(bamươitriệu

đồng);tráchnhiệmcụthểbịcáoĐặngThịCphảibồithường10.000.000đ(mườitriệuđồng),bịcáo

TrịnhThịHphảibồithường20.000.000đ(haimươitriệuđồng).

Ngoàira,bảnánsơthẩmcòntuyênvềxửlývậtchứng,ánphívàquyềnkhángcáotheoquyđịnhpháp

luật.

-Ngày16/4/2021,bịcáoĐặngThịCcóđơnkhángcáovớinộidungxingiảmnhẹhìnhphạt.

-Ngày16/4/2021,bịcáoTrịnhThịHcóđơnkhángcáovớinộidungxingiảmnhẹhìnhphạt.

-Ngày21/4/2021,bịhạilàchịNguyễnThịN1cóđơnkhángcáoquáhạnvớinộidungyêucầutăng

mứcbồithườngdanhdựnhânphẩm,tổnthấttinhthầnlênmức80.000.000đồngvàyêucầubồithường

cáckhoảntổnthấtkháclà100.000.000đồng.

TạiQuyếtđịnhgiảiquyếtkhángcáoquáhạnsố36/2021/HSPT-QĐngày17/7/2021,Tòaánnhândân

cấpcaotạiHàNộiđãchấpnhậnđơnkhángcáocủachịNguyễnThịN1.

Tạiphiêntòaphúcthẩm:

CácbịcáovàbịhạilàchịNguyễnThịN1doôngNguyễnVănT1đạidiệntrìnhbàynhưsau:
[bookmark: _page_109_0]-CácbịcáoC,Hcùngtrìnhbàynộidungnhưsau:

Cácbịcáothiếuhiểubiếtphápluậtnênvôtìnhđãphạmtội,bảnthâncácbịcáochỉmongmuốngiúp

chochịN1lấyđượcchồngvàchínhchịN1cũngmongmuốnbịcáogiúpviệcđó.Saukhiphạmtội,các

bịcáoluônthànhkhẩnkhaibáo,tháiđộănnănhốicải,cácbịcáođềucónhânthântốt,từtrướcđến

naychưatừngviphạmphápluật;giađìnhcácbịcáokhókhăn,bảnthâncácbịcáođềulàlaođộng

chínhtronggiađìnhđangnuôiconnhỏ.BịcáoCcóbốmẹđẻđượctặngthưởngHuân,Huychương,

Bằngkhen.CácbịcáođềnghịHộiđồngxétxửxemxétgiảmhìnhphạtchocácbịcáo.

-Bịhạitrìnhbày:

Xácnhậntạiphiêntòahômnay,cácbịcáođãbồithườngchobịhạitoànbộsốtiền30triệuđồngnhư

bảnánhìnhsựsơthẩmđãtuyênvàbịhạitựnguyệnxinrúttoànbộnộidungkhángcáo;đồngthời,đề

nghịHộiđồngxétxửxemxétgiảmhìnhphạtchocácbịcáo.

ĐạidiệnViệnkiểmsátnhândâncấpcaotạiHàNộisaukhiphântíchnộidungvụán,đánhgiátínhchất,

mứcđộnguyhiểmcủahànhviphạmtộidobịcáogâyra,đánhgiácáctìnhtiếttăngnặng,giảmnhẹmà

TòaáncấpsơthẩmđãápdụngđốivớibịcáothấyTòaáncấpsơthẩmđãxửđúngngười,đúngtội,

mứcánápdụngđốivớibịcáolàphùhợp.Tạiphiêntòaphúcthẩm,cácbịcáođãbồithườngchobịhại

toànbộsốtiền30triệuđồngnhưbảnánhìnhsựsơthẩmđãtuyênvàbịhạitựnguyệnxinrúttoànbộ

nộidungkhángcáo,docótìnhtiếtmớinênđềnghịHộiđồngxétxửápdụngtìnhtiếtgiảmnhẹquyđịnh

tạiđiểmbkhoản1Điều51BộluậtHìnhsựchocácbịcáovàápdụngĐiều348,Điều355,Điều357Bộ

luậtTốtụnghìnhsự,đìnhchỉxétxửphúcthẩmđốivớikhángcáocủabịhại;chấpnhậnkhángcáocủa

cácbịcáo;sửabảnánhìnhsựsơthẩmcủaTòaánnhândântỉnhHảiDươngtheohướnggiảmmột

phầnhìnhphạtchocácbịcáo(giảmchocácbịcáotừ6thángđến01nămtù).

Căncứvàocáctàiliệu,chứngcứđượcthẩmtracôngkhaitạiphiêntòaphúcthẩm;căncứkếtquả

tranhluậntạiphiêntòa,trêncơsởxemxétđầyđủ,toàndiệnchứngcứ,ýkiếncủaKiểmsátviên,củabị

hạivàcácbịcáo.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:

[1]Hànhvi,quyếtđịnhtốtụngcủacáccơquanđiềutra,truytố,Điềutraviên,Kiểmsátviênvàngười

tiếnhànhtốtụngkháctrongquátrìnhđiềutra,truytố,xétxửtạicấpsơthẩmđãthựchiệnđúngvềthẩm

quyền,trìnhtự,thủtụcquyđịnhcủaBộluậtTốtụnghìnhsự.Quátrìnhđiềutra,truytốvàtạiphiêntòa,

bịcáo,ngườibịhạikhôngcóýkiếnhoặckhiếunạivềhànhvi,quyếtđịnhcủacơquantiếnhànhtố

tụng,ngườitiếnhànhtốtụng.Dođó,cáchànhvi,quyếtđịnhcủacơquantiếnhànhtốtụng,ngườitiến

hànhtốtụngđãthựchiệnlàhợppháp.

[2]Vềtộidanh:Căncứvàolờikhaicủacácbịcáo,củachịN1,ngườilàmchứng,Biênbảngiaonhận

ngườigiữaCônganMóngCáivớitổchứcR,GiấychứngnhậnvềnướccủaTrạmquảnlýxuấtnhập

cảnhMóngCáivàcáctàiliệuchứngcứkháccótronghồsơvụánđãđượcthẩmtratạiphiêntòa,có

căncứxácđịnhbịcáoHvàCđãthựchiệnhànhviphạmtộinhưsau:

[3]HbiếtđànôngTrungQuốccónhucầulấyphụnữViệtNamlàmvợthôngquangườitênlàT,quêở
[bookmark: _page_114_0]tỉnhBạcLiêulấychồngngườiTrungQuốc.TnóivớiHmôitrườnghợpđưađượcngườisangTrung

Quốc,TtrảchoH04vạnnhândântệ(tươngđươngvới120.000.000đtiềnViệtNam).Hbànvàthống

nhấtvớiC:Hcótráchnhiệmtìmngười,sắpxếpđilại,ănnghỉ,liênhệngườinhậnbênTrungQuốcvà

giácả,cònCphụtráchphiêndịch,đưangườisangTrungQuốc,giaongườivànhậntiềnvềđưachoH,

tiềntrảchoCsẽthốngnhấtsau.NộidungnàytạiphiêntòacơbảnbịcáoH,Cthừanhận,chỉkhácso

vớigiaiđoạnđiềutralà:BịcáoHkhaisaukhibốchịN1khôngđồngýchoN1lấychồngTrungQuốcthì

HvàCmớiphâncôngnhau,CthìchorằngdoHnhờCđưachịN1sangTrungQuốcchứkhôngbàn

bạcgì.NhưvậyHvàCcóđộngcơ,mụcđíchlàđưaphụnữViệtNamsangTrungQuốcgiaochoTđể

TgảbánchođànôngTrungQuốclấylàmvợvàđượcnhậntiền;HvàCkhôngcóchứcnăngmôigiới

trongviệclấyvợhoặclấychồngngườinướcngoài,HvàCkhôngcóýthứcđưangườikháctrốnđi

nướcngoàivàtrongvụánnàythìbịhạilàchịN1đượccácbịcáoC,Hcoinhưmộtvậttraođổiđểlấy

tiền.

[4]Đểthựchiệnmụcđíchtrên,ngày03/01/2020,HvàCđếnnhàchịN1hỏinguyệnvọngvàthuyết

phụcchịN1sangTrungQuốclấychồng,bằngthủđoạn:NóivớichịN1việcđànôngTrungQuốcrất

chiềuvợ,cuộcsốngbênđórấtsungsướng.NếuchịN1nhấttrílấychồngTrungQuốcthìsẽchochịN1

xemmặtchúrểvàlàmthủtụckếthôntạiViệtNam,chịN1sẽđượcsốtiềnsínhlễ60.000.000đvàcòn

đượctiềngửivềchogiađình.NộidungnàybịcáoHđềuthừanhận,cònbịcáoCtạiphiêntòacông

nhậnlàcónóiđànôngTrungQuốcchiềuchuộng,cuộcsốngsungsướng,cácnộidungkhácđều

khôngbiết.ChịN1ngheHvàCnóivậynênmớiđồngýmặcdùbốmẹchịN1khôngnhấttríchochịN1

lấychồngTrungQuốc.Ngày06/01/2020,HchongườiđếnđónchịN1điHàNộilàmhộchiếu.Ngày

07/01/2020,HbốtríđưachịN1lênLạngSơn,đồngthờilàmvisa,đưatiềnchoC,bắtxechoClênLạng

SơngặpchịN1ởnhànghỉY.Ngày08/01/2020,HvàCđưachịN1điđếntỉnhHàNam-TrungQuốc

giaochịN1choT2(làngườicủaT)vàCnhận1.000nhândântệ(theochịN1cungcấp),sốtiềncònlại

chuyểnHsau.ChịN1bịngườicủaTđưađigặp01ngườiđànôngdựkiếnlấylàmchồngnhưngchịN1

khôngnhấttrívìkhôngphảingườimàHvàCgiớithiệutrongảnhkhiởViệtNam.ChịN1biếtlàmìnhbị

lừanênliênhệvớigiađìnhvàngườiquenởTrungQuốcđểlàmthủtụctrìnhbáovớicơquanchức

năngTrungQuốc.Ngày26/3/2020,chịN1đượcbàngiaocholựclượngBiênphòngViệtNamtạicửa

khẩuMóngCái-QuảngNinh,trongvănbảncóghibàngiaongườibịbánsangTrungQuốc.

[5]Nhưvậy,bịcáoHvàCbằngthủđoạnlừanóivớichịN1rằngkếthônvớiđànôngTrungQuốcđược

gặpmặtchúrể,làmthủtụckếthôntạiViệtNam,đượctiềnsínhlễ,cuộcsốngsungsướng,đượctiền

gửivềgiađình...ChịN1tưởnglàthậtnênđãđitheoCsangTrungQuốcvàbịH,Cbánlấytiền.Bịcáo

CtrìnhbàybịcáokhôngđượcHchobiếtnộidungcụthểcủaviệcđưachịN1sangTrungQuốclàmgì

màchỉgiúpHđiphiêndịchvàcầmtiềnvề.Tuynhiêntạicácbiênbảnlấylờikhai,bảntựkhaitronggiai

đoạnđiềutra,CthừanhậnCvàHbànnhauđưaphụnữsangTrungQuốclấychồngđểkiếmtiềnvàcó

sựphâncôngnhiệmvụcủatừngngười,việcđưangườisangTrungQuốcđược04vạnnhândântệ,C

vàHkhôngnóichoN1biết;ngày03/01/2020ởnhàC,chịN1bảobốchịN1khôngđồngýnênkhôngcó

đủgiấytờđểlấychồngTrungQuốc,HbảochịN1nếukhôngcógiấytờthìdẫnchịN1“đichui”vàbảo
[bookmark: _page_119_0]CđưachịN1đithìCđồngý,CbảochịN1nếucógiấytờsangđósẽtốthơn;H2ởLạngSơnlàngười

chởchịNđiđườngkhácsangTrungQuốc.Tạiphiêntòa,bịcáoCthừanhậntronggiaiđoạnđiềutra

khôngbịépcung,mớmcung,dùngnhụchình,khaibáotựnguyện,đúngsựthật.Dođó,cơcơsởxác

địnhgiữaHvàCcósựbànbạcvềviệcđưaphụnữsangTrungQuốcbánkiếmlời,CbiếtchịN1không

cóđủgiấytờhợpphápnhưngvẫnđưachịN1sangTrungQuốc,giaochongườikhácđểnhậntiền,C

trìnhbàytrướcđâylàmgiúpviệcởMacaunhưngchỉởtrongnhà,khôngbiếtđườngđilốilạiởTrung

QuốcnhưngvẫnnóivớichịN1rằnglấychồngTrungQuốcsungsướngđểdụdỗ,lừachịN1đồngýcho

CvàHđưachịN1đi.

[6]Căncứvàohànhvicácbịcáođãthựchiệnđượcmôtảnhưnêutrên,căncứvàohậuquảlàchịN1

bịcácbịcáoTrịnhThịHvàĐặngThịCđưasangTrungQuốcgiaochongườiđànôngTrungQuốcđể

đượcnhậnlợiíchvậtchấtlàtiền.Tòaáncấpsơthẩmxétxửcácbịcáovềtội“Muabánngười”theo

trialkhoản2Điều150BộluậtHìnhsựvàápdụngmứchìnhphạtđốivớicácbịcáotheokhunghình

phạtlàphùhợp.

[7]Xétkhángcáocủacácbịcáo:

[8]Tòaáncấpsơthẩmtrongquátrìnhxétxửđánhgiávụánđồngphạmgiảnđơn,trongđóxácđịnhbị

cáoTrịnhThịHcóvaitròcaohơnbịcáoĐặngThịC.Đồngthời,trêncơsởđánhgiácácbịcáokhông

phảichịutìnhtiếttăngnặngtráchnhiệmhìnhsự,cácbịcáođượcápdụngtìnhtiếtgiảmnhẹtrách

nhiệmhìnhsựnhư:Thànhkhẩnkhaibáo,tháiđộănnănhốicải,haibịcáođềucónhânthântốt,từ

trướcđếnnaychưatừngviphạmphápluật,bịcáoCcóbốmẹđẻđượctặngthưởngHuân,Huy

chương,Bằngkhen;từđó,ápdụngmứchìnhphạtđốivớibịcáoHcaohơnmứchìnhphạtápdụngđối

vớibịcáoClàđúng.

[9]Tạiphiêntòahômnay,cácbịcáođãtácđộnggiađìnhbồithườngchongườibịhạitoànbộsốtiền

30triệuđồngnhưbảnánsơthẩmđãtuyên,bịhạitrựctiếpnhậntạiphiêntòaxácnhậnlàđúngvàtự

nguyệnrúttoànbộnộidungkhángcáo;đồngthời,đềnghịHộiđồngxétxửgiảmhìnhphạtchocácbị

cáo.Dotạiphiêntòacótìnhtiếtgiảmnhẹmớiápdụngchocácbịcáođượcquyđịnhtạiđiểmbkhoản

1,khoản2Điều51BộluậtHìnhsựvàđánhgiátrongvụánnàythấyphíabịhạicũngcómộtphầnlỗikhi

tựnguyệnđểHvàCđưasangTrungQuốcnhằmmụcđíchkếthônvớiđànôngnướcsởtại,hyvọng

đượcđổiđời,cócuộcsốngsungtúchơn.HộiđồngxétxửthấycócăncứápdụngĐiều54Bộluật

Hìnhsự,giảmchocácbịcáomộtphầnhìnhphạtlàđúngphápluật.

[10]Xétkhángcáocủabịhại:

[11]Tạiphiêntòahômnay,bịhại,đạidiệntheoủyquyềncủabịhạithừanhậnđãnhậnđủsốtiền30

triệuđồngdocácbịcáobồithườngvàtựnguyệnxinrúttoànbộnộidungkhángcáo.Thấyđâylàýchí

tựnguyệncủaphíabịhạinênHộiđồngxétxửtrêncơsởđềnghịcủađạidiệnViệnkiểmsátnhândân

cấpcaotạiHàNội,căncứĐiều348BộluậtTốtụnghìnhsựquyếtđịnhđìnhchỉxétxửphúcthẩmđối

vớikhángcáocủabịhại.

[12]Tổnghợpnhữngphântíchnêutrên,Hộiđồngxétxửphúcthẩmthấycócăncứchấpnhậnkháng
[bookmark: _page_124_0]cáocủacácbịcáo.QuanđiểmcủađạidiệnViệnkiểmsátnhândâncấpcaotạiphiêntòalàcócăncứ,

đượcchấpnhận.

[13]Cácphầnquyếtđịnhkháccủabảnánsơthẩmkhôngcókhángcáo,khángnghịcóhiệulựcpháp

luậtkểtừngàyhếtthờihạnkhángcáo,khángnghị.Cácbịcáo,bịhạikhôngphảichịuánphíphúc

thẩm.

[14]Vìcáclẽtrên,căncứĐiều348,Điều355,Điều357BộluậtTốtụnghìnhsự,LuậtPhívàlệphí;

Nghịquyếtsố326/2016/UBTVQH14ngày30/12/2016củaỦybanThườngvụQuốchộiquyđịnhvềmức

thu,miễn,giảm,thu,nộp,quảnlývàsửdụngánphívàlệphíTòaán.

QUYẾTĐỊNH:

-ĐìnhchỉxétxửphúcthẩmđốivớikhángcáocủachịNguyễnThịN1.

-ChấpnhậnkhángcáoxingiảmhìnhphạtcủacácbịcáoTrịnhThịHvàĐặngThịC.

1.TuyênbốcácbịcáoTrịnhThịHvàĐặngThịCphạmtội“Muabánngười”.

-Ápdụngđiểmdkhoản2Điều150,cácđiểmb,skhoản1,khoản2Điều51,Điều17,Điều58,Điều38

BộluậtHìnhsự.XửphạtbịcáoTrịnhThịH08(tám)nămtù,thờihạnchấphànhhìnhphạttùtínhtừ

ngàytạmgiữ,tạmgiam16/10/2020.

-Ápdụngđiểmdkhoản2Điều150,cácđiểmb,skhoản1,khoản2Điều51,Điều17,Điều54,Điều58

BộluậtHìnhsự.XửphạtĐặngThịC06(sáu)nămtù,thờihạnchấphànhhìnhphạttùtínhtừngàytạm

giữ,tạmgiam30/9/2020.

2.Vềtráchnhiệmdânsự:

Xácnhậncácbịcáođãthựchiệnxongviệcbồithườngtráchnhiệmdânsựchobịhạisốtiền30triệu

đồngtheoquyếtđịnhcủabảnánhìnhsựsơthẩmđãtuyên.

3.Cácbịcáo,bịhạikhôngphảinộpánphíhìnhsựphúcthẩm.

4.Cácquyếtđịnhkháccủabảnánsơthẩmkhôngcókhángcáo,khángnghịcóhiệulựcphápluậtkểtừ

ngàyhếtthờihạnkhángcáo,khángnghị.

Bảnánphúcthẩmcóhiệulựcphápluậtkểtừngàytuyênán.

NỘIDUNGÁNLỆ

“[3]...HvàCcóđộngcơ,mụcđíchlàđưaphụnữViệtNamsangTrungQuốcgiaochoTđểTgảbánchođànôngTrungQuốclàmvợvàđượcnhậntiền;HvàCkhôngcóchứcnăngmôigiớitrongviệclấychồngngườinướcngoài,HvàCkhôngcóýthứcđưangườitrốnđinướcngoàivàtrongvụánnàythìbịhạilàchịN1đượccácbịcáoC,Hcoinhưmộtvậttraođổiđểlấytiền.

…

[5]...giữaHvàCcósựbànbạcvềviệcđưaphụnữsangTrungQuốcbánkiếmlời,CbiếtchịN1khôngcóđủgiấytờhợpphápnhưngvẫnđưachịN1sangTrungQuốc,giaochongườikhácđểnhận
[bookmark: _page_129_0]tiền,CtrìnhbàytrướcđâylàmgiúpviệcởMacaunhưngchỉởtrongnhà,khôngbiếtđườngđilốilạiởTrungQuốcnhưngvẫnnóivớichịN1rằnglấychồngTrungQuốcsungsướngđểdụdỗ,lừachịN1đồngýchoCvàHđưachịN1đi.

[6]Căncứvàohànhvicácbịcáođãthựchiệnđượcmôtảnhưnêutrên,căncứvàohậuquảlàchịN1bịcácbịcáoTrịnhThịHvàĐặngThịCđưasangTrungQuốcgiaochongườiđànôngTrungQuốcđểđượcnhậnlợiíchvậtchấtlàtiền.Tòaáncấpsơthẩmxétxửcácbịcáovềtội“Muabánngười”theođiểmdkhoản2Điều150BộluậtHìnhsựvàápdụngmứchìnhphạtđốivớicácbịcáotheokhunghìnhphạtlàphùhợp.”



ÁNLỆSỐ67/2023/AL1

Vềngườiđượcnhậnhiệnvậtkhichiatàisảnchung

ĐượcHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaothôngquavàongày18tháng8năm2023vàđượccôngbốtheoquyếtđịnhsố364/QĐ-CAngày01tháng10năm2023củaChánhánTòaánnhândântốicao.
Nguồnánlệ:

Quyếtđịnhgiámđốcthẩmsố40/2021/DS-GĐTngày23/6/2021củaTòaánnhândâncấpcaotạiHàNội

vềvụándânsự"Tranhchấpchiatàisảnchung”giữanguyênđơnlàcụNguyễnThịĐvớibịđơnlàanh

PhạmNgọcH;ngườicóquyềnlợi,nghĩavụliênquangồm06người.

Vịtrínộidungánlệ:

Đoạn2,3và4phần“NhậnđịnhcủaTòaán”.

Kháiquátnộidungcủaánlệ:

-Tìnhhuốngánlệ:

Trongvụánchiatàisảnchunglàquyềnsởhữunhàvàquyềnsửdụngđất,mộtbênlàngườicaotuổiđã

tạolập,quảnlývàsửdụngnhàđấtổnđịnh,lâudài,cónguyệnvọngnhậnnhàđấtvàthanhtoángiátrị

phầntàisảncủangườicònlạichongườiđó.Nhàđấtkhôngthểchiađượcbằnghiệnvật.

-Giảipháppháplý:

Trườnghợpnày,Tòaánphảiquyếtđịnhgiaonhàđấtchongườicaotuổivàngườicaotuổiphảithanh

toángiátrịphầntàisảncủangườicònlạichongườiđó.

Quyđịnhcủaphápluậtcóliênquanđếnánlệ:

Điều209vàĐiều219BộluậtDânsựnăm2015.

Từkhoácủaánlệ:

“Ngườicaotuổi”;“Chiatàisảnchung”;“Thanhtoángiátrị”.

NỘIDUNGVỤÁN:
[bookmark: _page_134_0]Theođơnkhởikiệnngày12/01/2020vàtrongquátrìnhgiảiquyếtvụán,nguyênđơncụNguyễnThịĐ(bàPhạmThịHảiYđạidiệntheoủyquyền)trìnhbày:
VợchồngcụPhạmNgọcT(chếtnăm2014),cụNguyễnThịĐsinhđược05ngườiconchunglàbà

PhạmThịLanA,bàPhạmThịHảiY,bàPhạmThịT1,bàPhạmThịT2,ôngPhạmNgọcT3(chếtnăm

2005).ÔngT3cócontrailàanhPhạmNgọcH.

CụĐvàcụTtạolậpđượcthửađấtsố57-2,tờbảnđồsố34,diệntích62,68m2sửdụngriêngvà

21,3m2sửdụngchung,tọalạctạitổ1,xómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphốHàNội,đãđượccấpGiấy

chứngnhậnquyềnsửdụngđấtnăm2005mangtêncụPhạmNgọcT,cụNguyễnThịĐ;trênđấtcóngôi

nhàhaitầng.

Ngày12/3/2012,tạiVănphòngcôngchứngM,cụTvàcụĐlậpdichúcchungvớinộidungchocháu

trailàanhPhạmNgọcH(concủaôngPhạmNgọcT3)cótoànquyềnsửdụng,sangtênkhốitàisảnlà

nhàđấtnêutrêncủahaicụ.

SaukhicụTchết,ngày26/10/2019,tạiVănphòngcôngchứngQ,cụĐvàanhHlậpVănbảnthỏa

thuậnphânchiadisảnthừakếvớinộidunganhPhạmNgọcHđượchưởngtoànbộphầndisảnthừakế

củacụTđểlại;cụĐvàanhHlàđồngsởhữu,sửdụngdiệntíchnhàđất.Ngày14/11/2019,cụĐvà

anhHđượcSởTàinguyênvàMôitrườngthànhphốHàNộicấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,

quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtdiệntích84m2đất(trongđócó62,7m2sửdụng

riêngvà21,3m2ngõđichung),thửasố57-2,tờbảnđồsố33,mangtêncụĐ,anhH.

CụĐkhởikiệnyêucầuchiatàisảnchunggiữacụĐvớianhH;đềnghịđượcsửdụngnhàđấtvàthanh

toángiátrịtàisảnchoanhHsốtiềnlà1.400.000.000đồng.NếuanhHkhôngđồngýthìđềnghịTòaán

giảiquyếttheogiácủaHộiđồngđịnhgiáđãxácđịnhlà40.000.000đồng/m2đất.

BịđơnanhPhạmNgọcHtrìnhbày:CụĐvàgiađìnhanhhiệnđangcùngsinhsốngtạinhàđấtnày.

Anhxácđịnh,thửađấtkhôngthểchiađôitheohiệnvật,anhcónguyệnvọngđượcnhậnnhàđấtvà

thanhtoánchocụĐsốtiền1.500.000.000đồng.NếucụĐmuốnnhậnnhàđấtthìphảithanhtoáncho

anhvớigiá75.000.000đồng/m2tươngđương2.325.000.000đồng.

NgườicóquyềnlợinghĩavụliênquanlàbàPhạmThịLanA,bàPhạmThịHảiY,bàPhạmThịT1,bà

PhạmThịT2thốngnhấttrìnhbày:Cácbàkhôngcònliênquangìđếntàisảntranhchấp,đềnghịTòaán

giảiquyếttheoquyđịnhcủaphápluật,đảmbảochocụĐcóchỗở,cónơithờcúngcụT.

TạiBảnándânsựsơthẩmsố24/2020/DS-STngày22/7/2020,TòaánnhândânhuyệnThanhTrì,thành

phốHàNộiquyếtđịnh:

1.ChấpnhậnyêucầukhởikiệncủacụNguyễnThịĐđốivớianhPhạmNgọcH.

XácđịnhtàisảnchungcủacụNguyễnThịĐvàanhPhạmNgọcHlàquyềnsửdụngđấtvàtàisảngắn

liềnvớiđấttạithửasố57-2,tờbảnđồsố33,địachỉtạitổ1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphố

HàNộicótổngtrịgiálà2.780.396.830đồng.CụĐvàanhHmỗingườicóquyềnsởhữu1/2tàisản

chungtrịgiálà1.390.198.415đồng.
[bookmark: _page_139_0]ChiatàisảnchungcủacụĐvàanhHnhưsau:GiaochocụĐđượcsởhữu,sửdụngtoànbộnhàđất

tạithửasố57-2,tờbảnđồsố33,địachỉtạitổ1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphốHàNội(có

sơđồhiệntrạngnhàđấtkèmtheobảnán).CụĐcónghĩavụthanhtoánchoanhH1/2tàisảnchungcó

trịgiálà1.390.198.415đồng.

Ngoàira,cấpsơthẩmcòntuyênvềánphí,quyềnkhángcáo.

Saukhixétxửsơthẩm,anhPhạmNgọcHcóđơnkhángcáotoànbộbảnánsơthẩm.

Quátrìnhgiảiquyếtphúcthẩm,anhHvẫnđềnghịđượcnhậnnhàđấtvàcónguyệnvọngđểcụĐở

cùnggiađìnhanhchođếnkhicụquađời.

TạiBảnándânsựphúcthẩmsố438/2020/DS-PTngày24/11/2020,TòaánnhândânthànhphốHàNội

quyếtđịnh:

ChấpnhậnyêucầukhángcáocủaanhPhạmNgọcH.

SửaBảnándânsựsơthẩmsố24/2020/DS-STngày22/7/2020củaTòaánnhândânhuyệnThanhTrì,

cụthểnhưsau:

1.ChấpnhậnyêucầukhởikiệncủacụNguyễnThịĐđốivớianhPhạmNgọcH.

2.XácđịnhtàisảnchungcủacụNguyễnThịĐvàanhPhạmNgọcHlàquyềnsửdụngđấtvàtàisản

gắnliềnvớiđấttạithửasố57-2,tờbảnđồsố33,địachỉtạitổ1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thành

phốHàNội,diệntích84m2,trongđócó62,7m2sửdụngriêngvà21,3m2ngõđichung,tổngtrịgiálà

2.780.396.830đồng.CụĐvàanhHmỗingườicóquyềnsởhữu,sửdụng1/2tàisảnchungcótrịgiá

1.390.198.415đồng.

3.ChiatàisảnchungcủacụNguyễnThịĐvàanhPhạmNgọcHcụthểnhưsau:

AnhPhạmNgọcHđượcsởhữu,sửdụngtoànbộnhàđấttạithửasố57-2,tờbảnđồsố33,địachỉtại

tổ1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphốHàNội(theoGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyền

sởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtsốCS939809ngày14/11/2019củaSởTàinguyênvàMôi

trườngthànhphốHàNộicấpmangtêncụNguyễnThịĐ,anhPhạmNgọcH).

AnhPhạmNgọcHcónghĩavụthanhtoánchocụNguyễnThịĐ1/2tàisảnchungcógiátrịlà

1.390.198.415đồng.

AnhPhạmNgọcHcóquyền,nghĩavụliênhệvớicáccơquanNhànướccóthẩmquyềnđểlàmthủtục

điềuchỉnh(hoặcđổi,cấp)Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhác

gắnliềnvớiđấtđốivớitàisảnđượcchianêutrêntheoquyđịnhcủaphápluật.

GhinhậnsựtựnguyệncủaanhPhạmNgọcHvàchịNguyễnThịThanhT4tiếptụcđểcụNguyễnThịĐ

sửdụngnhàtạitổ1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphốHàNộitrênchođếnkhiquađời.

Ngoàira,cấpphúcthẩmcònquyếtđịnhvềánphí,tráchnhiệmdochậmthihànhán.

TạiQuyếtđịnhkhángnghịgiámđốcthẩmsố10/QĐKNGĐT-VKS-DSngày01/02/2021củaViệntrưởng

ViệnkiểmsátnhândâncấpcaotạiHàNộiđãkhángnghịBảnándânsựphúcthẩmsố438/2020/DS-PT
[bookmark: _page_144_0]ngày24/11/2020củaTòaánnhândânthànhphốHàNội;đềnghịỦybanThẩmphánTòaánnhândân

cấpcaotạiHàNộixétxửgiámđốcthẩmtheohướnghủybảnándânsựphúcthẩmnêutrênvàgiữ

nguyênBảnándânsựsơthẩmsố24/2020/DS-STngày22/7/2020củaTòaánnhândânhuyệnThanh

Trì,thànhphốHàNội.

Tạiphiêntòagiámđốcthẩm,đạidiệnViệnkiểmsátnhândâncấpcaotạiHàNộiđềnghịỦybanThẩm

phánTòaánnhândâncấpcaotạiHàNộichấpnhậnkhángnghịcủaViệntrưởngViệnkiểmsátnhân

dâncấpcaotạiHàNội.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:

[1]Nhàđấtthửasố57-2,tờbảnđồsố33,tạitổ1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphốHàNộicó

nguồngốclàcủavợchồngcụPhạmNgọcT,cụNguyễnThịĐ,đượcỦybannhândânhuyệnThanhTrì

cấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđấtnăm2005diệntích62,68m2sửdụngriêngvà21,3m2sửdụng

chungmangtêncụT,cụĐ.

[2]Ngày12/3/2012,tạiVănphòngcôngchứngM,cụTvàcụĐlậpdichúcchungcónộidungchocháu

trailàanhPhạmNgọcH(làcháunộicủahaicụ)cótoànquyềnsửdụng,sangtênkhốitàisảnnhàđất

nêutrêncủahaicụ.SaukhicụTchết,ngày26/10/2019,tạiVănphòngcôngchứngQ,cụĐvàanhH

lậpVănbảnthỏathuậnphânchiadisảnthừakếcónộidunganhHđượchưởngtoànbộphầndisản

thừakếcủacụTđểlại;cụĐvàanhHlàđồngsởhữu,sửdụngdiệntíchnhàđấtnàyvàđượcSởTài

nguyênvàMôitrườngthànhphốHàNộicấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàở

vàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtdiệntích84m2,trongđócó62,7m2sửdụngriêng(đothựctếlà66,6m2)

và21,3m2ngõđichung(đothựctếlà22,2m2),thửasố57-2,tờbảnđồsố33mangtêncụĐ,anhH.

[3]TheoBiênbảnxemxétvàthẩmđịnhtạichỗngày14/5/2020,thửađấtsố57-2phầndiệntíchđấtsử

dụngriêngcókíchthướcchiềurộngphíagiápngõđichunglà3,56m;chiềurộngphíasaulà3,67m;

trênđấtcóngôinhà2,5tầngvànhàcấp4.TheoVănbảnsố1101/UBND-TTPTQĐngày03/6/2020,Ủy

bannhândânhuyệnThanhTrìxácđịnh,thửasố57-2bịthuhồidiệntíchlà11,2m2,diệntíchsửdụng

cònlạilà55,0m2.

[4]Trongquátrìnhgiảiquyếtvụán,cụĐvàanhHđềucónguyệnvọngđượcnhậnnhàđấtvàthanh

toángiátrịchonhau.Tuynhiên,diệntíchnhàđấtcónguồngốclàcủavợchồngcụĐ,cụTtạolậpvà

haicụsinhsốngtrênđấttừnăm1980;saukhicụTchết,cụĐvẫnquảnlý,sửdụng,thờcúngcụT;

năm2016,anhHmớichuyểnđếnsinhsốngcùngcụĐvàkhôngtạolậpđượctàisảnnàotrênđất.Cụ

Đchorằng,thựctếcụvàanhHkhôngthểtiếptụcsốngchungnhànêncónguyệnvọngđượcnhậnnhà

vàthanhtoántiềnchoanhH;cácconcủacụĐ,cụTlàbàPhạmThịLanA,bàPhạmThịHảiY,bà

PhạmThịT1,bàPhạmThịT2đềnghịgiaonhàđấtchocụĐđểcụcóchỗở,cónơithờcúngcụTcho

đếnkhicụquađời.XétthấycụĐđãcaotuổi,sứcyếu,cóhạnchếtrongviệcthayđổi,tạolậpchỗở

khácnênviệcgiaonhàđấtchocụĐsởhữu,sửdụngvàcụĐthanhtoánchoanhHsốtiền

1.390.198.415đồngnhưquyếtđịnhcủaTòaáncấpsơthẩmlàphùhợpvớinguồngốcvàquátrìnhhình

thànhkhốitàisảnchung.AnhPhạmNgọcHđượchưởnggiátrị1/2tàisảnchungnóitrênđủđểtạolập
[bookmark: _page_149_0]chỗởmới.

[5]Nhưvậy,cócăncứchấpnhậnmộtphầnkhángnghịtheohướngsửaBảnándânsựphúcthẩmsố

438/2020/DS-PTngày24/11/2020củaTòaánnhândânthànhphốHàNội.

Vìcáclẽtrên;

QUYẾTĐỊNH:

Căncứvàođiểmakhoản1Điều337,Điều342,khoản5Điều343BộluậtTốtụngdânsự.

ChấpnhậnmộtphầnkhángnghịcủaViệntrưởngViệnkiểmsátnhândâncấpcaotạiHàNội.Sửatoàn

bộBảnándânsựphúcthẩmsố438/2020/DS-PTngày24/11/2020củaTòaánnhândânthànhphốHà

Nộivềvụán“Tranhchấpchiatàisảnchung”giữanguyênđơnlàcụNguyễnThịĐvớibịđơnlàanh

PhạmNgọcH,cụthểnhưsau:

1.ChấpnhậnyêucầukhởikiệncủacụNguyễnThịĐđốivớianhPhạmNgọcH.

2.XácđịnhtàisảnchungcủacụNguyễnThịĐvàanhPhạmNgọcHlàquyềnsửdụngđấtvàtàisản

gắnliềnđấttạithửasố57-2,tờbảnđồsố33,địachỉtạitổ1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphố

HàNội,diệntích84m2,trongđócó62,7m2sửdụngriêngvà21,3m2ngõđichung,tổngtrịgiálà

2.780.396.830đồng.CụĐvàanhHmỗingườicóquyềnsởhữu,sửdụng1/2tàisảnchungtrịgiá

1.390.198.415đồng.

3.ChiatàisảnchungcủacụNguyễnThịĐvàanhPhạmNgọcH,cụthểnhưsau:

CụNguyễnThịĐđượcsởhữu,sửdụngtoànbộnhàđấttạithửasố57-2,tờbảnđồsố33,địachỉtạitổ

1,khuxómB,thịtrấnV,huyệnX,thànhphốHàNội(theoGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyền

sởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtsốCS939809ngày14/11/2019củaSởTàinguyênvàMôi

trườngthànhphốHàNộicấpmangtêncụNguyễnThịĐ,anhPhạmNgọcH).

CụNguyễnThịĐcónghĩavụthanhtoánchoanhPhạmNgọcH1/2tàisảnchungtrịgiálà

1.390.198.415đồng(Mộttỷ,batrămchínmươitriệu,mộttrămchínmươitámnghìn,bốntrămmườilăm

đồng).

CụNguyễnThịĐcóquyền,nghĩavụliênhệvớicáccơquanNhànướccóthẩmquyềnđểlàmthủtục

điềuchỉnh(hoặcđổi,cấp)Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhác

gắnliềnvớiđấtđốivớitàisảnđượcchianêutrêntheoquyđịnhcủaphápluật.

Kểtừngàycóđơnyêucầuthihànháncủangườiđượcthihànhánchođếnkhithihànhxongtấtcả

cáckhoảntiền,hàngthángngườiphảithihànháncònphảichịukhoảntiềnlãicủasốtiềnchưathihành

ántheomứclãisuấtquyđịnhtạiĐiều357BộluậtDânsựnăm2015.

4.Ánphí:CụNguyễnThịĐđượcmiễnánphídânsựsơthẩmvàkhôngphảichịuánphídânsựphúc

thẩm.AnhPhạmNgọcHphảichịuánphídânsựsơthẩmsốtiềnlà53.700.000đồng(Nămmươiba

triệu,bảytrămnghìnđồng),đượctrừvàosốtiềntạmứngánphíanhHđãnộplà300.000đồng(Ba

trămnghìnđồng)theoBiênlaithusố06808ngày05/8/2020củaChicụcThihànhándânsựhuyện

ThanhTrì,cònphảinộpsốtiềnlà53.400.000đồng(Nămmươibatriệu,bốntrămnghìnđồng).
[bookmark: _page_154_0]QuyếtđịnhgiámđốcthẩmcóhiệulựcphápluậtkểtừngàyHộiđồnggiámđốcthẩmraquyếtđịnh.

NỘIDUNGÁNLỆ

“[2]Ngày12/3/2012,tạiVănphòngcôngchứngM,cụTvàcụĐlậpdichúcchungcónộidungchocháutrailàanhPhạmNgọcH(làcháunộicủahaicụ)cótoànquyềnsửdụng,sangtênkhốitàisảnnhàđấtnêutrêncủahaicụ.SaukhicụTchết,ngày26/10/2019,tạiVănphòngcôngchứngQ,cụĐvàanhHlậpVănbảnthỏathuậnphânchiadisảnthừakếcónộidunganhHđượchưởngtoànbộphầndisảnthừakếcủacụTđểlại;cụĐvàanhHlàđồngsởhữu,sửdụngdiệntíchnhàđấtnàyvàđượcSởTàinguyênvàMôitrườngthànhphốHàNộicấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtdiệntích84m2,trongđócó62,7m2sửdụngriêng(đothựctếlà66,6m2)và21,3m2ngõđichung(đothựctếlà22,2m2),thửasố57-2,tờbảnđồsố33mangtêncụĐ,anhH.

[3]TheoBiênbảnxemxétvàthẩmđịnhtạichỗngày14/5/2020,thửađấtsố57-2phầndiệntíchđấtsửdụngriêngcókíchthướcchiềurộngphíagiápngõđichunglà3,56m;chiềurộngphíasaulà3,67m;trênđấtcóngôinhà2,5tầngvànhàcấp4.TheoVănbảnsố1101/UBND-TTPTQĐngày03/6/2020,ỦybannhândânhuyệnThanhTrìxácđịnh,thửasố57-2bịthuhồidiệntíchlà11,2m2,diệntíchsửdụngcònlạilà55,0m2.

[4]Trongquátrìnhgiảiquyếtvụán,cụĐvàanhHđềucónguyệnvọngđượcnhậnnhàđấtvàthanhtoángiátrịchonhau.Tuynhiên,diệntíchnhàđấtcónguồngốclàcủavợchồngcụĐ,cụTtạolậpvàhaicụsinhsốngtrênđấttừnăm1980;saukhicụTchết,cụĐvẫnquảnlý,sửdụng,thờcúngcụT;năm2016,anhHmớichuyểnđếnsinhsốngcùngcụĐvàkhôngtạolậpđượctàisảnnàotrênđất.CụĐchorằng,thựctếcụvàanhHkhôngthểtiếptụcsốngchungnhànêncónguyệnvọngđượcnhậnnhàvàthanhtoántiềnchoanhH;cácconcủacụĐ,cụTlàbàPhạmThịLanA,bàPhạmThịHảiY,bàPhạmThịT1,bàPhạmThịT2đềnghịgiaonhàđấtchocụĐđểcụcóchỗở,cónơithờcúngcụTchođếnkhicụquađời.XétthấycụĐđãcaotuổi,sứcyếu,cóhạnchếtrongviệcthayđổi,tạolậpchỗởkhácnênviệcgiaonhàđấtchocụĐsởhữu,sửdụngvàcụĐthanhtoánchoanhHsốtiền1.390.198.415đồngnhưquyếtđịnhcủaTòaáncấpsơthẩmlàphùhợpvớinguồngốcvàquátrìnhhìnhthànhkhốitàisảnchung.AnhPhạmNgọcHđượchưởnggiátrị1/2tàisảnchungnóitrênđủđểtạolậpchỗởmới."



ÁNLỆSỐ68/2023/AL1

VềquyềnnhậndisảnbằnghiệnvậtlànhàởcủangườithừakếlàngườiViệtNamđịnhcưở

nướcngoài

ĐượcHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaothôngquavàongày18tháng8năm2023vàđượccôngbốtheoQuyếtđịnhsố364/QĐ-CAngày01tháng10năm2023củaChánhánTòaánnhândântốicao.
[bookmark: _page_159_0]Nguồnánlệ:

Quyếtđịnhgiámđốcthẩmsố06/2019/DS-GĐTngày18/3/2019củaHộiđồngThẩmphánTòaánnhân

dântốicaovềvụándânsự“Tranhchấpthừakế,đòicôngsứcđónggópnuôidưỡng,trôngnom,bảo

quảnnhà,đấtvàđòinhà,đất"giữanguyênđơnlàbàNguyễnTúyHvớibịđơnlàbàLýLanH1;người

cóquyềnlợi,nghĩavụliênquangồm06người.

Vịtrínộidungánlệ:

Đoạn5phần“NhậnđịnhcủaTòaán”.

Kháiquátnộidungcủaánlệ:

-Tìnhhuốngánlệ:

NgườiđểlạidisảnlàquyềnsởhữunhàởvàquyềnsửdụngđấtchếttrướcngàyLuậtĐấtđainăm

2013vàLuậtNhàởnăm2014cóhiệulựcphápluật.TranhchấpvềchiathừakếtàisảnđượcTòaán

giảiquyếttạithờiđiểmLuậtĐấtđainăm2013vàLuậtNhàởnăm2014cóhiệulựcphápluật.

-Giảipháppháplý:

Trườnghợpnày,TòaánápdụngLuậtĐấtđainăm2013vàLuậtNhàởnăm2014đểgiảiquyết.

TrườnghợpcóngườithừakếlàngườiViệtNamđịnhcưởnướcngoàithìngườithừakếđượcnhậndi

sảnbằnghiệnvậtlànhàởkhiđủđiềukiệnnhậnnhàởtheoLuậtNhàởnăm2014vàdisảncóthểphân

chiabằnghiệnvật.

Quyđịnhcủaphápluậtliênquanđếnánlệ:

-Điểmdkhoản1Điều169;Điều186LuậtĐấtđainăm2013;

-Khoản1,điểmbkhoản2Điều8LuậtNhàởnăm2014.

Từkhoácủaánlệ:

“NgườiViệtNamđịnhcưởnướcngoài”;“Điềukiệnnhậnnhàở”,“Luậtápdụng”.

NỘIDUNGVỤÁN:

I.Vụányêucầuchiathừakế:

Tạiđơnkhởikiệnngày24/8/2009,ngày24/9/2009;bổsungngày22/10/2009vàtrongquátrìnhtốtụng

nguyênđơnlàbàNguyễnTúyHtrìnhbày:

ChamẹbàlàcụLýVĩnhK,cụNguyễnThịBchungsốngvớinhaucómộtngườiconchunglàbà

NguyễnTúyH.Năm1950,cụKvàcụBkhôngcònchungsốngvớinhaunữa.Sauđó,cụKkếthônvới

cụNguyễnNgọcH2vàcómộtconchunglàbàLýLanH1.

Nguồngốcnhà,đấttạisố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinhlàcủacụK,cụ

H2.CụKchếtnăm1978,cụBchếtnăm2000vàcụH2chếtnăm2009.CụK,cụBvàcụH2chếtkhông

đểlạidichúc.
[bookmark: _page_164_0]Thựctế,Bảnándânsựphúcthẩmsố6/DS-PTngày26/6/1981,TòaPhúcthẩmTòaánnhândântốicao

tạiThànhphốHồChíMinhđãxácđịnhkhốitàisảnchungcủacụK,cụH2làngôinhà151BđườngG

(naylàđườngN),phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinh.Đồngthời,đãchiachocụH2đượcsở

hữutoànbộhiệnvậtgồmngôinhànêutrên(làtàisảngắntrênđất)vàmộtsốtưliệusinhhoạttrongcăn

nhàvàphảihoànlạichobênthừakếmộtsốtiềnđểđượctrọnquyềnsởhữungôinhà.Bảnánchưa

chiaquyềnsửdụngđấtthổcưtheobằngkhoánđiềnthổsố1947códiệntích500m2trênđấtcócăn

nhàsố151BđườngGvàquyềnsửdụngđấtthổcưtheobằngkhoánđiềnthổsố1948códiệntích

440m2làtàisảnchungcủacụK,cụH2.Dođó,phầnđấtnêutrênvẫnlàtàisảnchungcủacụK,cụH2.

Haibằngkhoánđiềnthổsố1947vàsố1948lậpnăm1970khôngcònphảnánhđúngvớidiệntíchđất

hiệntại,nênbàHvàbàH1thốngnhấtdùngbảnvẽhiệntrạngcănnhà151BdoTòaányêucầucơquan

chứcnănglậpngày11/3/2011vàđãđượcỦybannhândânquậnPkiểmtrabảnvẽlàmcơsởđểxác

định.Naybàyêucầuchiathừakếtheophápluật,cụthểyêucầuchiavànhậnhiệnvậtdiệntíchđấtlà

120m2(chiềungang7mgiápvớihẻm151BđườngNvàchiềudài17,14msátranhđấtnhà151Cđường

NcủaôngTrầnQuốcH3).

BịđơnlàbàLýLanH1ủyquyềnchobàHuỳnhThịKimLđạidiệntrìnhbày:

BàthốngnhấttrìnhbàytrêncủabàHvềquanhệnhânthâncủacụLýVĩnhK,cụNguyễnThịBvàcụ

NguyễnNgọcH2vànguồngốcnhà,đấttọalạctạisố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồ

ChíMinh.CụK,cụH2chếtkhôngđểlạidichúc.Dovậy,bàđạidiệnchobàLýLanH1đồngývớiyêu

cầucủanguyênđơnlàbàNguyễnTúyHyêucầuđượcchiavànhậnphầndisảnthừakếlàdiệntích

đất120m2(chiềungang7mgiápvớihẻm151BđườngNvàchiềudài16,14msátranhđấtnhà151C

đườngNcủaôngTrầnQuốcH3).

2.Vụánđòicôngsức,đónggópnuôidưỡng,trôngnombảoquảnnhàđất:

Theođơnđềngày29/01/2010củaôngNguyễnQuangDvàtrongquátrìnhtốtụngbàTrầnThịThuH4

đạidiệntheoủyquyềntrìnhbày.

Nguồngốcđấttọalạctạisố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinhlàcủacụ

NguyễnNgọcH2,cụLýVĩnhKtheobằngkhoánđiềnthổsố1947,diệntích500m2,liềnkềvớibằng

khoánđiềnthổsố1948,diệntích440m2.Haibằngkhoánnày,docụKvàcụH2đứngtênsửdụngtừ

năm1970.

CụH2làdìruộtcủaôngNguyễnQuangD.ÔngDsốngvớicụK,cụH2tạicănnhànêutrêntừnăm

1971.CụH2cómộtngườicon,cógiấykhaisinhhợppháplàbàLýLanH1.SaukhicụKchết,bàH1

xuấtcảnhbấthợpphápsangHoaKỳtừnăm1978.

CụH2làngườiduynhấttrongnhà,thườngxuyênđauyếuvàkhóbảoquảnđấtđai,nhàcửavàđề

phòngtrườnghợpbịbệnhnặng,cụH2đềnghịôngDchuyểnhộkhẩuvềsốngvớicụđểbảoquảntài

sản.ÔngDđãchínhthứcchuyểnhộkhẩuvềnhàcụH2ngày12/02/1985.TheoyêucầucủacụH2thì

năm1984,ôngDđãbánnhàsố524/27đườngK,phườngB,quậnPđểchuyểnvềnhà151BđườngN
[bookmark: _page_169_0]giúpđỡnuôidưỡngvàchămsóccụH2chođếnkhicụH2quađờivàotháng3/2009tạicănnhàsố

151Bnêutrên.

Năm1998,cụH2xuấtcảnhsangHoaKỳtheodiệnđoàntụ.Trướckhixuấtcảnh,cụH2cóủyquyền

choôngDquảnlý,sửdụngvàchịutráchnhiệmtrôngcoinhà,đấtnêutrêntheoHợpđồngủyquyềnlập

tạiPhòngCôngchứngAThànhphốHồChíMinhngày03/01/1998.

Cuốinăm2006,cụH2vềViệtNamtạmtrútạicănnhà151BđườngN,phườngM,quậnPđược02

năm.Sauđó,cụH2muốnởlạiViệtNamsinhsống,nênôngDcólàmthủtụcbảolãnhchocụH2nhập

hộkhẩu.CụH2giàyếu,thườngxuyênđauốm,mộtmìnhôngDchămsóc,nuôidưỡngvàđưacụH2đi

khámchữabệnh.Ngày21/3/2009cụH2mất,mộtmìnhôngDphảilotoànbộmachay,hỏatángchocụ

H2vớisốtiềnlà26.000.000đồng.

Tháng6/2009,ôngDtìnhcờpháthiệntạitrụsởỦybannhândânphườngM,quậnPniêmyếtVănbản

số324/CC7ngày20/4/2009củaPhòngCôngchứngK,ThànhphốHồChíMinh,đínhkèmvănbảnkhai

nhậndisảnvớinộidung,ngườiđềnghịnhậndisảnlàbàH1concủacụK,cụH2.Việcđềnghịnhậndi

sản,bàH1khôngcóthảoluậnvànóivớiôngDbấtcứviệcgì.

NayôngDyêucầubàLýLanH1phảichiachoôngD180m2đất,làphầncôngsứcđónggópđốivới

việcnuôidưỡng,chămsóc,lomachaychocụH2vàtrôngnomquảnlýnhàđấtgần30năm.Hơnnữa,

bàH1đangcưtrútạiHoaKỳ,mangquốctịchHoaKỳvàkhôngsinhsống,làmviệctạiViệtNamnênông

DxinđượcnhậntoànbộhiệnvậtvàthanhtoángiátrịchobàH1.

Tạiđơnphảntốngày29/7/2014củabịđơnlàbàLýLanH1vàtrongquátrìnhtốtụng,bàTrầnNgọc

KimClàđạidiệntheoủyquyềntrìnhbày:

Vềquanhệhuyếtthốngvànguồngốcnhàsố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChí

Minh,bàthốngnhấtvớilờikhaicủanguyênđơn.

Năm2009,saukhicụH2quađời,bàH1đãtiếnhànhthủtụckhainhậndisảntheoVănbảnkhainhận

disảnsố10475doPhòngCôngchứngK,ThànhphốHồChíMinhchứngnhậnngày16/6/2009;đãkê

khaitrướcbạtheothôngbáonộplệphítrướcbạnhà,đấtsố1543củaChicụcthuếquậnPngày

22/6/2009.Khitiếnhànhthủlụckhainhậndisản,ôngDcũngbiếtvàkhôngcóýkiếngìvềviệckhai

nhậndisảncủabàH1.Đồngthời,việckhainhậndisảnđãđượcniêmyếtcôngkhaitạiỦybannhân

dânphườngM,quậnPvàcũngkhôngnhậnđượcbấtkỳmộtvănbảnnàotranhchấp,khiếunạiliên

quanđếncănnhàtrên.

VềchiphímaitángchocụH2thìbàH1đãtrảchoôngDsốtiền10.000.000đồng,cònnhữngkhoản

khácbàH1khôngcónghĩavụphảitrảchoôngD.Trongquátrìnhsửdụngnhà,đấtthìôngDkinh

doanhquáncàphêthulợinhuậntừnăm1985đếnnay.

Dođó,khôngđồngývớiyêucầucủaôngDđòichia180m2đấtlàcôngsứcđónggópđốivớiviệcnuôi

dưỡng,chămsóc,lomachayvàtrôngnomquảnlýnhàđấtchocụH2.Đồngthời,yêucầuôngNguyễn

QuangDvàgiađìnhphảitrảlạinhàđấttrênchobàLýLanH1ngaykhibảnán,quyếtđịnhcủaTòaán

cóhiệulựcthihành.
[bookmark: _page_174_0]Ngườicóquyềnlợi,nghĩavụliênquanlàbàNguyễnThịHươngL1,ôngNguyễnQuangD1,bàHuỳnh

ThịBíchNđềuthốngnhấttrìnhbàytrêncủaôngNguyễnQuangD.

TạiQuyếtđịnhnhậpvụánsố345/2013/QĐST-DSngày29/3/2013củaTòaánnhândânThànhphốHồ

ChíMinhđãquyếtđịnhnhậpvụándânsựsơthẩmthụlýsố111/2010/TLST-STngày23/3/2010củaTòa

ánnhândânThànhphốHồChíMinhvềviệc“Đòicôngsứcđónggóp,nuôidưỡng”giữanguyênđơnlà

ôngNguyễnQuangDvớibịđơnlàbàLýLanH1vàovụándânsựsơthẩmthụlýsố16/2013/TLST-DS

ngày07/01/2013củaTòaánnhândânThànhphốHồChíMinhvềviệc“Tranhchấpthừakế”giữa

nguyênđơnlàbàNguyễnTúyHvớibịđơnlàbàLýLanH1.

TạiBảnándânsựsơthẩmsố409/2015/DS-STngày05/5/2015,TòaánnhândânThànhphốHồChí

Minhquyếtđịnh:

ChấpnhậnyêucầucủanguyênđơnlàbàNguyễnTúyH.

1/GhinhậnsựtựnguyệncủabàNguyễnTúyHvàbàLýLanH1(cóbàHuỳnhThịKimLđạidiệntheo

ủyquyền)nhưsau:

1.1/XácđịnhdisảnthừakếcủacụLýVĩnhKvàcụNguyễnNgọcH2chếtđểlạilàquyềnsửdụngđất

698,14m2tọalạctạisố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinh.

1.2/HàngthừakếthứnhấtcủacụLýVĩnhKlàcụNguyễnNgọcH2,bàNguyễnTúyHvàbàLýLanH1.

1.3/BàNguyễnTúyHđượcchiavànhậnhiệnvậtdiệntíchđất120m2chiềungang7mmặttiềnhẻm

151BđườngN,phườngM,quậnP...theobảnvẽhiệntrạngdoCôngtyTNHHđođạcbảnđồthiếtkế

xâydựngkinhdoanhdịchvụQlậpngày11/3/2011đãđượcỦybannhândânquậnPkiểmtrabảnvẽ

ngày14/4/2011.

1.4/BàNguyễnTúyHđượcquyềnliênhệcáccơquanchứcnăngcóthẩmquyềnđểlàmthủtụctách

thửađấtvàđăngkýđểđượccấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđấtnêutrêntheoquyđịnhcủapháp

luật.

2/ChấpnhậnyêucầucủaôngNguyễnQuangD.

2.1/XácđịnhôngNguyễnQuangDcócôngsứcđónggópđốivớiviệcnuôidưỡng,chămsóc,lotoàn

bộmachaychocụNguyễnNgọcH2vàtrôngnomquảnlýnhàđấttọalạctại151BđườngN,phườngM,

quậnP,ThànhphốHồChíMinh.

2.2/ÔngNguyễnQuangDđượcchia120m2đất,cóhìnhdạngchữL,từngoàinhìnvàobêntráigiáp

ranhđấtbàNguyễnTúyHđượcchiavàbênphảigiápranhcănnhàchính151BđườngN,phườngM,

quậnPtheobảnvẽhiệntrạngdoCôngtyTNHHđođạcbảnđồthiếtkếxâydựngkinhdoanhdịchvụQ

lậpngày11/3/2011đãđượcỦybannhândânquậnPkiểmtrabảnvẽngày14/4/2011,làcôngsức

đónggópđốivớiviệcnuôidưỡng,chămsóc,lotoànbộmachaychocụNguyễnNgọcH2vàtrôngnom

quảnlýnhàđấttọalạctại151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinh.

2.3/ÔngNguyễnQuangDđượcnhậntoànbộhiệnvậtđốivớiphầnthừakếcủabàLýLanH1baogồm
[bookmark: _page_179_0]diệntíchđấtlà458,14m2vàphầnxâydựng(phầnhiệntrạngđấtcònlạisaukhichiachobàHvàôngD)

theobảnvẽhiệntrạngdoCôngtyTNHHđođạcbảnđồthiếtkếxâydựngkinhdoanhdịchvụQlậpngày

11/3/2011đãđượcỦybannhândânquậnPkiểmtrabảnvẽngày14/4/2011,dobàH1khôngđủđiều

kiệnđứngtênquyềnsởhữunhà,đấttheoquyđịnh.

2.4/ÔngNguyễnQuangDcótráchnhiệmthanhtoánchobàLýLanH1toànbộgiátrịquyềnsửdụng

đấtvàgiátrịxâydựngnhàtạisố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinhdobàH1

đượchưởngthừakếlà23.476.516.675đồng(haimươibatỷbốntrămbảymươisáutriệunămtrăm

mườisáungànsáutrămbảymươilămđồng),trongthờihạn06thángkểtừngàybảnáncóhiệulực

phápluật.

Ngoàira,Tòaáncấpsơthẩmcònquyếtđịnhvềánphívàquyềnkhángcáo.

Ngày13/5/2015,bàTrầnNgọcKimClàđạidiệnchobịđơnkhángcáokhôngđồngýchiachoôngD

120m2đấtvàgiaochobàH1nhậntoànbộhiệnvật.

Ngày15/5/2015,bàTrầnThịThuH4làđạidiệnchoôngDkhángcáoyêucầuđịnhgiálạitàisảnlànhà,

đấttranhchấp.

Ngày20/5/2015,ViệntrưởngViệnkiểmsátnhândânThànhphốHồChíMinhkhángnghịBảnándânsự

phúcthẩmnêutrêntheothủtụcphúcthẩmvớilýdo:BảnánsơthẩmtuyênchoôngDđượcnhậntoàn

bộhiệnvậtdobàH1đượcthừakếcủacụK,cụH2vàhoànlạigiátrịchobàH1làsai.Hơnnữa,phần

quyếtđịnhtuyênôngDthanhtoánchobàH1hưởngthừakếlà23.476.516.675đồngtrongthờihạn6

thángkểtừngàybảnáncóhiệulựcphápluậtlàkhôngđúng.

TạiBảnándânsựphúcthẩmsố71/2016/DS-PTngày21/4/2016,TòaánnhândâncấpcaotạiThành

phốHồChíMinhquyếtđịnh:

ChấpnhậnmộtphầnkhángnghịcủaViệntrưởngViệnkiểmsátnhândânThànhphốHồChíMinh;chấp

nhậnkhángcáo(vềviệcđịnhgiá)củaôngNguyễnQuangDdobàTrầnThịThuH4làngườiđạidiện

theoủyquyền;khôngchấpnhậnkhángcáocủabàLýLanH1;sửabảnánsơthẩm.

1/XácđịnhhàngthừakếthứnhấtcủacụLýVĩnhKvàcụNguyễnNgọcH2làbàNguyễnTúyH,bàLý

LanH1.

2/XácđịnhdisảnthừakếcủacụLýVĩnhKvàcụNguyễnNgọcH2chếtđểlạilàquyềnsửdụngđất

698,33m2tọalạctạisố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinh.RiêngcụH2còn

đểlạiphầngiátrịcănnhà151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinh.

3/XácđịnhôngNguyễnQuangDcócôngsứcđónggópđốivớiviệcnuôidưỡng,chămsóc,lotoànbộ

machaychocụNguyễnNgọcH2vàtrôngnomquảnlýnhà,đấttọalạctại151BđườngN,phườngM,

quậnP,ThànhphốHồChíMinh.

Tuyênxử:

1/ChấpnhậnyêucầucủanguyênđơnlàbàNguyễnTúyH.
[bookmark: _page_184_0]GhinhậnsựtựnguyệncủabàNguyễnTúyHvàbàLýLanH1(dobàHuỳnhThịKimLđạidiệntheoủy

quyền)nhưsau:BàHđượcchiavànhậnhiệnvậtdiệntíchđất120m2,chiềungang7mmặttiềnhẻm

151BđườngN,PhườngM,quậnP(tínhtừranhđấtgiápnhà151CđườngN,phườngM,quậnP)và

chiềudài17,14tiếpgiápranhđấtnhàsố151CđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinh,là

nhàcủaôngTrầnQuốcH3theobảnvẽhiệntrạngdoCôngtyTNHHCđovẽđãđượcỦybannhândân

quậnPkiểmtrabảnvẽngày17/12/2015.

BàNguyễnTúyHđượcquyềnliênhệcáccơquanchứcnăngcóthẩmquyềnđểlàmthủtụctáchthửa

đấtvàđăngkýđểđượccấpgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđấtnêutrêntheoquyđịnhcủaphápluật.

2/ChấpnhậnyêucầucủaôngNguyễnQuangD.

ÔngNguyễnQuangDđượcchiacôngsứcđónggóp,bảoquản,giữgìnkhốitàisảntươngứngbằng

120m2đất,cóhìnhchữL,từngoàinhìnvàobêntráigiápranhđấtbàNguyễnTúyHđượcchiavàbên

phảigiápranhcănnhàchính151BđườngN,phườngM,quậnP(cócạnhchiềungangphíatrướclà

2,85mmặttiềnhẻm151BđườngN,phườngM,quậnP;cạnhchiềungangphíasaulà9,85m;cạnh

chiềudài24,365mtiếpgiápcănnhàchính151BđườngN,phườngM,quậnPvàchiềudàicạnhcònlại

bêntráinhìnvàolà7,225m;theobảnvẽhiệntrạngdoCôngtyTNHHCđovẽvàđãđượcỦybannhân

dânquậnPkiểmtrabảnvẽngày17/12/2015.

3/ÔngNguyễnQuangDđượcnhậntoànbộhiệnvậtđốivớiphầnthừakếcủabàLýLanH1được

hưởngbaogồmdiệntíchđấtlà458,33m2vàphânxâydựngnhàtheobảnvẽhiệntrạngdoCôngtytrách

nhiệmhữuhạnCđovẽ,đượcỦybannhândânquậnPkiểmtrangày17/12/2015.ôngNguyễnQuang

DphảithanhtoánchobàLýLanH1toànbộgiátrịquyềnsửdụngđấtvàgiátrịxâydựngnhàtạisố

151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinh,màbàH1đượchưởngthừakếvớisốtiền

là15.822.085.210đồng.

Ngoàira,Tòaáncấpphúcthẩmcònquyếtđịnhvềánphí.

Saukhixétxửphúcthẩm,bàLýLanH1cóđơnđềnghịgiámđốcthẩmđốivớibảnándânsựphúc

thẩmnêutrên.

TạiQuyếtđịnhsố06/QĐKNGĐT-VKS-DSngày18/10/2018,ViệntrưởngViệnkiểmsátnhândântốicao

khángnghịđốivớiBảnándânsựphúcthẩmsố71/2016/DS-PTngày21/4/2016củaTòaánnhândân

cấpcaotạiThànhphốHồChíMinh;đềnghịHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaoxétxửgiám

đốcthẩmhủybảnándânsựphúcthẩmnêutrênvàBảnándânsựsơthẩmsố409/2015/DS-STngày

05/5/2015củaTòaánnhândânThànhphốHồChíMinhvềphầnđòicôngsứcđónggópnuôidưỡng,

trôngnom,bảoquảnnhà,đất;giaohồsơvụánchoTòaánnhândânThànhphốHồChíMinhgiảiquyết

sơthẩmlạitheođúngquyđịnhcủaphápluật.

Tạiphiêntòagiámđốcthẩm,đạidiệnViệnkiểmsátnhândântốicaorútkhángnghịvềphầntốtụngvà

đềnghịHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaochấpnhậnQuyếtđịnhkhángnghịgiámđốcthẩm

củaViệntrưởngViệnkiểmsátnhândântốicao.
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[1]TạiTòaán,nguyênđơnlàbàNguyễnTúyHvàbịđơnlàbàLýLanH1thốngnhấtchiachobàH

120m2đấttrongtổngsố698,33m2đấtcủacụLýVĩnhKvàcụNguyễnNgọcH2đểlại.Dovậy,Tòaán

cấpsơthẩm,Tòaáncấpphúcthẩmghinhậnsựtựnguyệncủacácđươngsựlàphùhợpvớiquyđịnh

củaphápluật(nộidungnày,ViệntrưởngViệnkiểmsátnhândântốicaokhôngkhángnghị).

[2]Vềviệcđịnhgiátàisản:Ngày01/02/2016,Tòaáncấpphúcthẩmđịnhgiálạinhà,đấttại151B

đườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChíMinhnhưngkhôngthôngbáochonguyênđơnvàbị

đơnbiếtlàkhôngđúngvớiquyđịnhcủaphápluậtvàtráivớiquyđịnhtạikhoản2Điều92BộluậtTố

tụngdânsựnăm2004,sửađổi,bổsungnăm2011(naylàkhoản4Điều104BộluậtTốtụngdânsự

2015).Tuynhiên,tạiphiêntòagiámđốcthẩm,đạidiệnViệnkiểmsátnhândântốicaorútkhángnghịvà

khôngđềnghịHộiđồngxétxửxemxétvềviệcđịnhgiátàisảntrên,nênHộiđồngxétxửgiámđốcthẩm

khôngxemxét.

[3]ĐốivớiviệctínhcôngsứcchoôngNguyễnQuangD:Năm1978,bàLýLanH1xuấtcảnhsangHoa

Kỳ,chỉcòncụNguyễnNgọcH2sốngtạinhàsố151BđườngN,phườngM,quậnP,ThànhphốHồChí

Minh.Theohồsơkêkhaithìtừnăm1982,ôngD(cháuruộtcụH2)đãởcùngcụH2tạinhà151B

đườngN,phườngM,quậnPvàđếnnăm1985,ôngDvàcácconđãchuyểnhộkhẩuvềởtạiđịachỉ

này.Năm1998,cụH2xuấtcảnhsangHoaKỳvàđãlàmgiấyủyquyềnchoôngDquảnlý,sửdụngcăn

nhàtrên(HợpđồngủyquyềncóchứngnhậncủaPhòngCôngchứngAThànhphốHồChíMinhngày

03/01/1998).Đếnnăm2007,cụH2trởlạiđịnhcưtạiViệtNam,ôngDlàngườicamkếtbảolãnhchocụ

H2làmthủtụchồihươngvềViệtNam(TheogiấycamkếtcủaôngDngày17/12/2007cóchứngthực

củaỦybannhândânphườngMngày18/12/2007).Lúcnày,cụH2tuổiđãcao,bàH1xuấtcảnhnăm

1978khôngaitrôngnomcụH2,nênôngDlàngườitrựctiếpchămsóc,nuôidưỡngcụH2đếnkhicụ

H2chết,ôngDcũnglàngườiđứngratổchứclotoànbộmachay(ngườiđạidiệntheoủyquyềncủa

bàH1cũngthừanhận).

[4]Nhưvậy,cócơsởxácđịnhôngDlàngườicócôngsứctrôngnom,bảoquản,giữgìnkhốitàisản

trên;đồngthời,ôngDcũnglàngườicócôngchămsóc,nuôidưỡngvàmaitángcụH2.Tuynhiên,tại

TòaáncácđươngsựđềuxácđịnhkhiôngDquảnlý,sửdụngnhà151BđườngN,quậnP,Thànhphố

HồChíMinhcókinhdoanhquánbáncàphêthulợinhuận(Giấychứngnhậnđăngkýkinhdoanhhộ

kinhdoanhcáthểsố1657/HKDngày31/7/2000).Trongtrườnghợpnày,lẽraphảilàmrõcôngsứcbảo

quảntàisản,khoảntiềnchămsóc,nuôidưỡngvàmaitángkhicụH2chết,đồngthờilàmrõthunhậptừ

việckinhdoanhquánbáncàphêđểtừđóxácđịnhcôngsứccủaôngDchophùhợp,Tòaáncấpsơ

thẩmvàTòaáncấpphúcthẩmchưalàmrõnhữngvấnđềnóitrênnhưngchiacôngsứcbằnghiệnvậtlà

120m2trongtổngsố698,33m2đấtchoôngD(tươngứngmộtphầnthừakếnhưbàNguyễnTúyH)là

khôngcócơsở,làmảnhhưởngđếnquyềnlợicủabàH1.

[5]ĐốivớiviệcgiaohiệnvậtlàphầnthừakếcủabàLýLanH1choôngNguyễnQuangD:Theoquy

địnhtạikhoản3Điều186LuậtĐấtđainăm2013:“Trườnghợptấtcảngườinhậnthừakếquyềnsử

dụngđất,quyềnsởhữunhàở,tàisảnkhácgắnliềnvớiđấtđềulàngườinướcngoàihoặcngườiViệt
[bookmark: _page_194_0]Namđịnhcưởnướcngoàikhôngthuộcđốitượngđượcmuanhàởgắnliềnvớiquyềnsửdụngđấtở

tạiViệtNamquyđịnhtạikhoản1ĐiềunàythìngườinhậnthừakếkhôngđượccấpGiấychứngnhận

quyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtnhưngđượcchuyểnnhượng

hoặcđượctặngchoquyềnsửdụngđấtthừakếtheoquyđịnh...”.Theoquyđịnhtạikhoản4Điều186

LuậtĐấtđainăm2013:“TrườnghợptrongsốnhữngngườinhậnthừakếcóngườiViệtNamđịnhcưở

nướcngoàikhôngthuộcđốitượngđượcmuanhàởgắnliềnvớiquyềnsửdụngđấtởtạiViệtNamcòn

nhữngngườikhácthuộcdiệnđượcnhậnthừakếquyềnsửdụngđấttheoquyđịnhcủaphápluậtvềđất

đaimàchưaphânchiathừakếquyềnsửdụngđấtchotừngngườinhậnthừakếthìnhữngngườinhận

thừakếhoặcngườiđạidiệncóvănbảnủyquyềntheoquyđịnhnộphồsơvềviệcnhậnthừakếtạicơ

quanđăngkýđấtđaiđểcậpnhậtvàosổđịachính.Saukhigiảiquyếtxongviệcphânchiathừakếthì

cấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtcho

ngườithuộcđốitượngđượccấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisản

khácgắnliềnvớiđất;đốivớingườiViệtNamđịnhcưởnướcngoàikhôngthuộcđốitượngđượcmua

nhàởgắnliềnvớiquyềnsửdụngđấtởtạiViệtNamthìphânthừakếđượcgiảiquyếttheoquyđịnhtại

khoản3Điềunày”.Nhưvậy,nếubàH1khôngđượcquyềncấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,

nhưngđượcquyềnchuyểnnhượnghoặcđượctặngchoquyềnsửdụngđấtthừakế.Tòaáncấpsơ

thẩm,TòaáncấpphúcthẩmcăncứĐiều186LuậtĐấtđainăm2013đểxácđịnhbàH1khôngđược

cấpgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđấtvàgiaotoànbộhiệnvậtđốivớiphầnthừakếcủabàH1bao

gồmnhà,đấttrêndiệntích485,33m2choôngDvàôngDthanhtoánchobàH1giátrịquyềnsửdụng

đấtvàgiátrịxâydựngnhàvớisốtiền15.822.058.210đồnglàkhôngđúngquyđịnhcủaphápluật.Mặt

khác,tạithờiđiểmxétxửphúcthẩmLuậtNhàởnăm2014đãcóhiệulực.Theokhoản1vàđiểmb

khoản2Điều8LuậtNhàởnăm2014thìbàH1đủđiềukiệnnhậnthừakếnhàởtạiViệtNam.Dopháp

luậtthayđổinênTòaáncấpphúcthẩmsửaánsơthẩmvàgiaotoànbộhiệnvậtđốivớiphầnthừakế

chobàH1mớiđúng.

[6]Vìvậy,cầnchấpnhậnkhángnghịcủaViệntrưởngViệnkiểmsátnhândântốicaohủymộtphầnbản

ándânsựphúcthẩmvàmộtphầnbảnándânsựsơthẩmnêutrênvềchiacôngsứcđónggópnuôi

dưỡng,trôngnom,bảoquảnnhàđấtvàgiaohiệnvậtđểxétxửsơthẩmlại,đúngquyđịnhcủapháp

luật.

Vìcáclẽtrên,

QUYẾTĐỊNH:

Căncứkhoản2Điều337,khoản3Điều343vàĐiều345củaBộluậtTốtụngdânsự;

1.ChấpnhậnQuyếtđịnhkhángnghịgiámđốcthẩmsố06/QĐKNGĐT-VKS-DSngày18/10/2018của

ViệntrưởngViệnkiểmsátnhândântốicao.

2.HủymộtphầnBảnándânsựphúcthẩmsố71/2016/DS-PTngày21/4/2016củaTòaánnhândâncấp

caotạiThànhphốHồChíMinhvàhủymộtphầnBảnándânsựsơthẩmsố409/2015/DS-STngày

05/5/2015củaTòaánnhândânThànhphốHồChíMinhgiữanguyênđơnlàbàNguyễnTúyHvớibị
[bookmark: _page_199_0]đơnlàbàLýLanH1vànhữngngườicóquyềnlợi,nghĩavụliênquanvềchiacôngsứcđónggóp,bảo

quảngiữgìnkhốitàisảntươngứngbằng120m2đấtchoôngNguyễnQuangDvàviệcôngNguyễn

QuangDđượcnhậntoànbộhiệnvậtcủabàLýLanH1.

3.GiaohồsơvụánchoTòaánnhândânThànhphốHồChíMinhxétxửlạitheothủtụcsơthẩm,đúng

quyđịnhcủaphápluật.

NỘIDUNGÁNLỆ:

“[5]...Nhưvậy,nếubàH1khôngđượcquyềncấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,nhưngđượcquyềnchuyểnnhượnghoặcđượctặngchoquyềnsửdụngđấtthừakế.Tòaáncấpsơthẩm,TòaáncấpphúcthẩmcăncứĐiều186LuậtĐấtđainăm2013đểxácđịnhbàH1khôngđượccấpgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđấtvàgiaotoànbộhiệnvậtđốivớiphầnthừakếcủabàH1baogồmnhà,đấttrêndiệntích485,33m2choôngDvàôngDthanhtoánchobàH1giátrịquyềnsửdụngđấtvàgiátrịxâydựngnhàvớisốtiền15.822.058.210đồnglàkhôngđúngquyđịnhcủaphápluật.Mặtkhác,tạithờiđiểmxétxửphúcthẩmLuậtNhàởnăm2014đãcóhiệulực.Theokhoản1vàđiểmbkhoản2Điều8LuậtNhàởnăm2014thìbàH1đủđiềukiệnnhậnthừakếnhàởtạiViệtNam.DophápluậtthayđổinênTòaáncấpphúcthẩmsửaánsơthẩmvàgiaotoànbộhiệnvậtđốivớiphầnthừakếchobàH1mớiđúng.”
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VềthẩmquyềncủaTrọngtàithươngmạitrongviệcgiảiquyếttranhchấpthỏathuậnbảomật

thôngtinvàkhôngcạnhtranh

ĐượcHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaothôngquavàongày18tháng8năm2023vàđượccôngbốtheoQuyếtđịnhsố364/QĐ-CAngày01tháng10năm2023củaChánhánTòaánnhândântốicao.
Nguồnánlệ:

Quyếtđịnhsố755/2018/QĐ-PQTTngày12/6/2018củaTòaánnhândânThànhphốHồChíMinhvềviệc

dânsự“Yêucầuhủyphánquyếttrọngtài”;ngườiyêucầulàbàĐỗThịMaiT,ngườicóquyềnlợi,nghĩa

vụliênquanlàCôngtyTNHHR.

Vịtrínộidungánlệ:

Đoạn8phần“NhậnđịnhcủaTòaán”.

Kháiquátnộidungcủaánlệ:

-Tìnhhuốngánlệ:

Ngườilaođộngvàngườisửdụnglaođộngkýkếtthỏathuậnbảomậtthôngtinvàkhôngcạnhtranhvề

việcsaukhichấmdứthợpđồnglaođộng,ngườilaođộngkhôngđượclàmcôngviệctươngtựhoặc

côngviệccạnhtranhvớingườisửdụnglaođộngtrongthờihạnnhấtđịnh,nếucótranhchấpsẽgiải
[bookmark: _page_204_0]quyếtbằngTrọngtàithươngmại.

-Giảipháppháplý:

Trườnghợpnày,Tòaánphảixácđịnhtranhchấpvềthỏathuậnbảomậtthôngtinvàkhôngcạnhtranh

giữahaibênlàthỏathuậnđộclậpvớihợpđồnglaođộng,thuộcthẩmquyềngiảiquyếtcủaTrọngtài

thươngmại.

Quyđịnhcủaphápluậtliênquanđếnánlệ:

-Khoản2Điều2,Điều13vàkhoản4Điều35LuậtTrọngtàithươngmạinăm2010;

-Khoản2Điều3BộluậtDânsựnăm2015;

-Điều6Nghịquyếtsố01/2014/NQ-HĐTPngày20/3/2014củaHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântối

caohướngdẫnthihànhLuậtTrọngtàithươngmại.

Từkhóacủaánlệ:

“Thỏathuậnbảomậtthôngtinvàkhôngcạnhtranh”;“ThỏathuậngiảiquyếttranhchấpbằngTrọngtài

thươngmại”;“ThẩmquyềncủaTrọngtàithươngmại”.

NỘIDUNGVỤVIỆC:

Ngày10/10/2015,CôngtyTNHHRvàbàĐỗThịMaiTkýkếthợpđồnglaođộngvớithờihạnmườihai

(12)tháng(từngày10/10/2015đến31/10/2016),bàTlàmviệctạiCôngtyRvớivịtrílàTrưởngbộphận

tuyểndụng.

Ngày21/10/2015,CôngtyRvàbàTđãkýkếtThỏathuậnbảomậtthôngtinvàkhôngcạnhtranh(sau

đâyviếttắtlàNDA),trongđókhoản1Điều3NDAcónộidung:“Trongquátrìnhcánhânđượctuyển

dụnghoặclàmviệcvớiCôngtyRvàtrongthờigianmườihai(12)thángdươnglịchsaukhichấmdứttuyểndụnghoặckếtthúclàmviệcvớiCôngtyR,khôngxétđếnnguyênnhânchấmdứttuyểndụnghoặckếtthúclàmviệc,cánhânđồngýkhông,trựctiếphoặcgiántiếpvàtrêntoànbộphạmvilãnhthổ,thựchiệncôngviệctươngtựcôngviệchoặcvềbảnchấttươngtựcôngviệcvàobấtkỳcôngviệckinhdoanhnàocạnhtranhvớiL.vn(...),đanghoặctrongtươnglaisẽcạnhtranhvớicôngviệckinhdoanhcủaL.vn,CôngtyRvà/hoặccácđơnvịliênkếtvàcácđốitáccủaCôngtyR”Cácbêncũngthỏathuậnnếuxảyratranhchấpsẽđượcgiảiquyếtbằngphánquyếttrọngtài.

Ngày01/11/2016,CôngtyRvàbàTtiếptụckýkếthợpđồnglaođộngcóthờihạnlà12tháng(từngày

01/11/2016đến31/10/2017)vớivịtrílàTrưởngbộphậntuyểndụng.

Ngày18/11/2016,bàTchấmdứtHợpđồnglaođộngnăm2016vớiCôngtyR.Ngày02/10/2017,Công

tyRđãnộpđơnkhởikiệnkèmtheocácchứngcứtạiTrungtâmTrọngtàiQuốctếViệtNam(VIAC),

theođóyêucầubàTbồithườngchoCôngtyRsốtiền205.197.300đồng,bằng03(ba)lầntiềnlương

thángliềnkềtrướckhibàTđơnphươngchấmdứtHợpđồnglaođộngnăm2016vìbàTđãviphạm

khoản1Điều3NDA.

Ngày19/02/2018,HộiđồngtrọngtàithuộcVIAClậptạiThànhphốHồChíMinhđãbanhànhPhánquyết
[bookmark: _page_209_0]trọngtàisố75/17HCMcónộidungnhưsau:

1.Chấpnhậntoànbộyêucầucủanguyênđơn,buộcbịđơnphảithanhtoánchonguyênđơntiềnbồi

thườnglà205.197.300VND(Haitrămlẻnămtriệumộttrămchínmươibảyngànbatrămđồng).

2.Bịđơnphảichịutoànbộphítrọngtàicủavụtranhchấpnàylà24.600.000VND.Donguyênđơnđã

nộptoànbộchiphítrọngtàinênbịđơnphảihoàntrảlạichonguyênđơnsốtiền24.600.000VND(Hai

mươibốntriệusáutrămngànđồng).

3.BịđơnphảithanhtoánchonguyênđơntoànbộkhoảntiềnnêutạiMục1vàMục2,PhầnIVnêutrên

trongthờihạn30ngàykểtừngàylậpphánquyếttrọngtàinày.Trườnghợpbịđơnchậmthanhtoán,bị

đơnphảitiếptụcchịulãichậmtrảtheoquyđịnhtạiĐiều357BộluậtDânsựnăm2015,vớimứclãisuất

10%/năm,tươngứngvớisốtiềnchậmtrảvàthờigianchậmtrả.

4.Phánquyếttrọngtàinàyđượclậpngày19/02/2018tạiThànhphốHồChíMinh,ViệtNam.Phánquyết

trọngtàinàycógiátrịchungthẩm,ràngbuộccácbênvàcóhiệulựckểtừngàylậpphánquyết.

KhôngđồngývớiphánquyếtcủaTrọngtài,ngày22/3/2018,bàTđãnộpđơnkhởikiệntạiTòaánnhân

dânThànhphốHồChíMinhvớiyêucầuxemxéthủytoànbộnộidungPhánquyếttrọngtàisố75/17

HCMngày19/02/2018củaVIACvớicáclýdosau:

-ThoảthuậntrọngtàivôhiệudoviphạmđiềucấmcủaphápluậtvàphánquyếtcủaTrọngtàitráivớicác

nguyêntắccơbảncủaphápluậtViệtNam.

-ThủtụctrọngtàitráivớicácquyđịnhcủaLuậtTrọngtàithươngmại.

-VụtranhchấpkhôngthuộcthẩmquyềncủaHộiđồngtrọngtài.

-Hộiđồngtrọngtàisửdụngchứngcứgiảmạo.

Tạiphiênhọphômnay,ngườiyêucầuvẫngiữnguyênyêucầucủamình.Ngườicóquyền,nghĩavụ

liênquanvẫngiữnguyênýkiến.LuậtsưbảovệquyềnvàlợiíchhợpphápcủaCôngtyRđềnghịTòa

ánbácyêucầukhởikiệncủabàT.

ĐạidiệnViệnkiểmsátnhândânThànhphốHồChíMinhphátbiểuýkiến:

QuakiểmsátvụántừkhithụlývụánđếnthờiđiểmnàythấyrằngThẩmphánđãchấphànhđúngquy

địnhvềthẩmquyềngiảiquyếtvụán,TòaáncóquyếtđịnhmởphiênhọpvàgửihồsơchoViệnkiểmsát

nghiêncứuđúngthờihạn,cấpvàtốngđạtcácvănbảntốtụngchongườithamgiatốtụngvàViệnkiểm

sáttheođúngquyđịnhcủaBộluậtTốtụngdânsự.

ViệctuântheophápluậtcủaHộiđồngmởphiênhọp:Tạiphiênhọphômnay,phiênhọptiếnhànhđúng

trìnhtựphápluậttốtụngdânsự.

ViệcchấphànhphápluậtcủacácđươngsựđãthựchiệnđúngcácquyềnvànghĩavụquyđịnhcủaBộ

luậtTốtụngdânsự.

Vềnộidung:KhôngcócơsởchấpnhậnyêucầucủabàĐỗThịMaiTvềviệchủyphánquyếttrọngtài.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:
[bookmark: _page_214_0][1]Saukhixemxéttoànbộtàiliệucótronghồsơvụánđượcthẩmtratạiphiênhọp;ngheýkiếntranh

luậncủacácđươngsự;ngheýkiếncủaĐạidiệnViệnkiểmsátnhândânThànhphốHồChíMinh,Hội

đồngxétđơnnhậnđịnh:

[2]Vềthủtụctốtụng:

[3]Vềthờihiệunộpđơnyêucầu:Ngày19/02/2018làngàycôngbốPhánquyếttrọngtàivụkiệnsố

75/17HCM.Ngày27/02/2018,bịđơnnhậnđượcphánquyếttrọngtàivàngày22/3/2017,bàĐỗThịMai

TnộpđơnyêucầuTòaánnhândânThànhphốHồChíMinhhủyphánquyếttrọngtàilàcòntrongthời

hạntheoquyđịnhtạikhoản1Điều69LuậtTrọngtàithươngmại.

[4]HộiđồngxétđơnnhậnđịnhcáclýdocủabàĐỗThịMaiTđưarađểhủyphánquyếttrọngtàinhư

sau:

[5]Lýdo“Thoảthuậntrọngtàivôhiệudoviphạmđiềucấmcủaphápluật”và“Phánquyếttrọngtàitrái

vớicácnguyêntắccơbảncủaphápluậtViệtNam”.Xétthấy,căncứĐiều13LuậtTrọngtàithươngmại

năm2010quyđịnh:“TrongtrườnghợpmộtbênpháthiệncóviphạmquyđịnhcủaLuậtnàyhoặccủa

thỏathuậntrọngtàimàvẫntiếptụcthựchiệntốtụngtrọngtàivàkhôngphảnđốinhữngviphạmtrong

thờihạndoLuậtnàyquyđịnhthìmấtquyềnphảnđốitạiTrọngtàihoặcTòaán”.Điều6Nghịquyếtsố

01/2014/NQ-HĐTPngày20/3/2014hướngdẫnLuậtTrọngtàithươngmạidoHộiđồngThẩmphánTòa

ánnhândântốicaoquyđịnh:“Trườnghợpmộtbênpháthiệncóviphạmquyđịnhhoặccủathỏathuận

trọngtàimàvẫntiếptụcthựchiệntốtụngtrọngtàivàkhôngphảnđốivớiHộiđồngtrọngtài,Trungtâm

trọngtàinhữngviphạmđótrongthờihạndoLuậtTrọngtàithươngmạiquyđịnhthìmấtquyềnphảnđối

tạiTrọngtài,hoặctạiTòaánđốivớinhữngviphạmđãbiếtđó.TrườnghợpLuậtTrọngtàithươngmại

khôngquyđịnhthờihạnthìthờihạnđượcxácđịnhtheothỏathuậncủacácbênhoặcquytắctốtụng

trọngtài”và“TrườnghợpTòaánxácđịnhviphạmđãmấtquyềnphảnđốiquyđịnhtạiĐiều13Luật

Trọngtàithươngmạivàhướngdẫntạikhoản1Điềunàythìbênđãmấtquyềnphảnđốikhôngđược

quyềnkhiếunạiquyếtđịnhcủaHộiđồngtrọngtài,yêucầuhủyphánquyếttrọngtàiđốivớinhữngvi

phạmđãmấtquyềnphảnđốiđó.Tòaánkhôngđượccăncứvàocácviphạmmàmộthoặccácbênđã

mấtquyềnphảnđốiđểquyếtđịnhchấpnhậnyêucầucủamộthoặccácbên”.Điều9Quytắctốtụng

trọngtàicủaVIACcóhiệulựctừngày01/3/2017quyđịnh:“Trongtrườnghợpbịđơnchorằngthỏa

thuậntrọngtàikhôngtồntại,thỏathuậntrọngtàivôhiệuhoặcthỏathuậntrọngtàikhôngthểthựchiện

đượcthìbịđơnphảinêurõtrongBảntựbảovệ.Nếubịđơnkhôngnêurõđiềuđótrongbảntựbảovệ

thìbịđơnmấtquyềnphảnđối”.TrongBảntựbảovệđềngày04/12/2017củabàTcũngnhưtrongsuốt

quátrìnhtốtụngtrọngtài,bàTkhônghềđưarabấtcứphảnđốinàođốivớithoảthuậntrọngtài.Như

vậy,bàTđãmấtquyềnphảnđốivềthoảthuậntrọngtàitheoquyđịnhnêutrên.

[6]Bêncạnhđó,bàTchorằngNDAviphạmquyđịnhvềquyềnlàmviệccủangườilaođộng,viphạm

cáchànhvibịnghiêmcấmtheoLuậtViệclàmnăm2013màHộiđồngtrọngtàivẫncôngnhậnNDAlà

Hộiđồngtrọngtàiđãviphạmnguyêntắctuânthủphápluậtcủangườilaođộngcũngnhưđiềucấmtại

LuậtViệclàmnăm2013.XétthấytạiĐiều4BộluậtDânsựnăm2005quyđịnh:“Quyềntựdocamkết,
[bookmark: _page_219_0]thoảthuậntrongviệcxáclậpquyền,nghĩavụdânsựđượcphápluậtbảođảm,nếucamkết,thoảthuận

đókhôngviphạmđiềucấmcủaphápluật,khôngtráiđạođứcxãhội.Trongquanhệdânsự,cácbên

hoàntoàntựnguyện,khôngbênnàođượcápđặt,cấmđoán,cưỡngép,đedọa,ngăncảnbênnào.

Camkết,thoảthuậnhợpphápcóhiệulựcbắtbuộcthựchiệnđốivớicácbênvàphảiđượccánhân,

phápnhân,chủthểkháctôntrọng”.Trongtrườnghợpnày,giữabàTvớiCôngtyRđãtựnguyệnký

kết,khikýbàTlàngườicóđầyđủnănglựchànhvitheoquyđịnhcủaphápluật,khôngbịépbuộc,lừa

dốihayápđặtýchíđểbàTphảichấpnhậnkýNDA.Dođó,NDAcóhiệulực.ViệcHộiđồngtrọngtài

côngnhậnhiệulựccủaNDAlàhoàntoànđúngphápluật.

[7]Lýdohủyphánquyếttrọngtàivì“ThủtụctrọngtàitráivớicácquyđịnhcủaLuậtTrọngtàithương

mại”.BàTchorằngthủtụctrọngtàitráivớiquyđịnhcủaLuậtTrọngtàithươngmạibởi:“Phánquyếtđã

đượclậpvàongàythứ31kểtừngàydiễnraphiênhọpcủaHộiđồngtrọngtài”và“Phánquyếttrọngtài

đãkhôngđượcgửiđếnbàngaysaungàybanhànhtứcphảingày20/01/2018”.Căncứkhoản5và

khoản6Điều148BộluậtDânsựnăm2015quyđịnh:“Khingàycuốicùngcủathờihạnlàngàynghỉ

cuốituầnhoặcngàynghỉlễthìthờihạnkếtthúctạithờiđiểmkếtthúcngàylàmviệctiếptheongàynghỉ

đó”và“Thờiđiểmkếtthúcngàycuốicùngcủathờihạnvàolúchaimươitưgiờcủangàyđó”.Phiên

họpcuốicùnggiảiquyếtvụtranhchấpgiữaCôngtyRvàbàTđượctổchứcvàongày19/01/2018,tuy

nhiêndongày18/02/2018,ngàythứ30kểtừngàydiễnraPhiênhọpcuốicùnglàngàyChủnhật,tức

ngàynghỉcuốituần,nênHộiđồngtrọngtàibanhànhphánquyếtvàongày19/02/2018làvẫncòntrong

thờihạntheoquyđịnhviệndẫnnêutrên.Ngày20/02/2018và21/02/2018làngàynghỉlễTếtNguyên

đán,nêntheoquyđịnhtạikhoản5Điều148BộluậtDânsựnăm2015,thờihạngửiphánquyếtkhông

thểkếtthúcvàocácngàynày,màkếtthúcvàolúchaimươitưgiờcủangàylàmviệctiếptheo,tứcngày

22/02/2018.Dođó,phánquyếtđượcgửichocácbêntrongngày22/02/2018làvẫncòntrongthờihạn

quyđịnhtạiLuậtTrọngtàithươngmại.

[8]Lýdo“VụtranhchấpkhôngthuộcthẩmquyềncủaHộiđồngtrọngtài”:BàTchorằng“Tranhchấpvề

NDAlàtranhchấpsẽdoTòaángiảiquyết”.Căncứkhoản2Điều2LuậtTrọngtàithươngmạiquyđịnh:

“ThẩmquyềngiảiquyếtcáctranhchấpcủaTrọngtài:Tranhchấpphátsinhgiữacácbêntrongđóít

nhấtmộtbêncóhoạtđộngthươngmại”.CôngtyRlàthươngnhân,cóđăngkýkinhdoanh,cóhoạt

độngthươngmạitheoLuậtThươngmạinăm2005.Dođó,thỏathuậntrọngtàithuộcthẩmquyềngiải

quyếtcủaVIACvàtrọngtàitheoquyđịnhtạikhoản2Điều2LuậtTrọngtàithươngmại.Nộidungnày

đãđượcHộiđồngtrọngtàikếtluậntạiPhiênhọpngày19/01/2018(PhầnA,trang5vàPhầnC,trang6

củaphánquyết).Khoản4Điều35LuậtTrọngtàithươngmạiquyđịnh:“Trườnghợpbịđơnchorằngvụ

tranhchấpkhôngthuộcthẩmquyềncủaTrọngtài,khôngcóthoảthuậntrọngtài,thoảthuậntrọngtàivô

hiệuhoặcthỏathuậntrọngtàikhôngthểthựchiệnđượcthìphảinêurõđiềuđótrongbảntựbảovệ”.

Trongkhiđó,tạiBảntựbảovệcũngnhưtrongsuốtquátrìnhtốtụngtrọngtài,bàTkhôngđưarabấtcứ

phảnđốinàođốivớithẩmquyềncủaTrọngtàimàvẫntiếptụctốtụngtrọngtài,vẫnthamgiaphiênhọp

giảiquyếttranhchấp.Nhưvậy,bàTđãmấtquyềnphảnđốivềthẩmquyềncủaHộiđồngtrọngtàitheo

quyđịnhtạiĐiều13LuậtTrọngtàithươngmạivàhướngdẫntạiĐiều6Nghịquyếtsố01/2014/NQ-

HĐTP.Bêncạnhđó,bàTchorằngtranhchấpgiữacácbênlàtranhchấplaođộngthuộcthẩmquyền
[bookmark: _page_224_0]giảiquyếtcủaTòaán,vìNDAlàmộtphầnkhôngthểtáchrờicủacácHợpđồnglaođộnggiữabàTvà

CôngtyR.Tạiđoạn11Bảnluậncứđềngày18/01/2018củaLuậtsưbảovệchoquyềnvàlợiíchhợp

phápcủabàTtạiVIACvàtạiPhiênhọpcuốicùng,LuậtsưcủabàTđãkhẳngđịnhlạiquanđiểmNDA

hoàntoànđộclậpvớicácHợpđồnglaođộnggiữaCôngtyRvàbàT.Dođó,Hộiđồngxétđơnxácđịnh

thỏathuậnNDAlàmộtthỏathuậnđộclập,khicótranhchấpthìthuộcthẩmquyềngiảiquyếtcủaTrọng

tàinhưsựlựachọncủacácbêntừkhikýkết.

[9]Lýdo“ChứngcứdocácbêncungcấpmàHộiđồngtrọngtàicăncứvàođóđểraphánquyếtlàgiả

mạo”:Xétthấy,CôngtyRđãcungcấpchoHộiđồngtrọngtàivàbàT:ThưxácnhậncủaNgânhàng

TNHHMộtthànhviênZ(ViệtNam)vàPhiếulươngthángliềnkềtrướchànhviviphạmNDAcủabàT.

CácchứngcứnàylàcáctàiliệudoNgânhàngZvàCôngtyRxácnhậnnênkhôngthểxemlàgiảmạo.

Hơnnữacăncứkhoản4Điều71LuậtTrọngtàithươngmại,đâylàphầnnộidung,khôngthuộcthẩm

quyềncủahộiđồngxétđơn.

[10]ĐạidiệnViệnkiểmsátnhândânThànhphốHồChíMinhthamgiaphiênhọpcóýkiến:Đềnghị

khôngchấpnhậnyêucầucủabàTvềviệchủyphánquyếttrọngtài.ĐềnghịcủađạidiệnViệnkiểmsát

làphùhợpvớinhậnđịnhcủahộiđồngxétđơnnênchấpnhận.

[11]TừnhữngnhậnđịnhtrênkhôngchấpnhậnyêucầucủabàĐỗThịMaiT.

[12]Căncứkhoản3Điều39Nghịquyếtsố326/2016/UBTVQH14quyđịnhvềmứcthu,miễn,giảm,thu,

nộp,quảnlývàsửdụngánphívàlệphíTòaándoỦybanThườngvụQuốchộibanhànhthìtrườnghợp

củabàĐỗThịMaiTphảichịulệphíTòaán,tuynhiêntrongphầndanhmụclệphíTòaánthìlạikhông

quyđịnhrõđốivớiloạiviệcyêucầuhủyphánquyếttrọngtàilệphílàbaonhiêu.Vìvậy,bàĐỗThịMai

Tkhôngphảichịulệphí.

Bởicáclẽtrên,

Căncứkhoản2Điều31,điểmakhoản3Điều38,khoản3Điều414vàĐiều415BộluậtTốtụngdânsự

năm2015;

Căncứkhoản1Điều5,điểmgkhoản2Điều7,khoản2Điều16,Điều60,khoản2Điều68,khoản1

Điều69,Điều71,Điều72LuậtTrọngtàithươngmại;

CăncứNghịquyếtsố01/2014/NQ-HĐTPngày20/3/2014củaHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântối

caohướngdẫnthihànhmộtsốquyđịnhLuậtTrọngtàithươngmại.

QUYẾTĐỊNH:

1.KhôngchấpnhậnyêucầucủabàĐỗThịMaiTvềviệchủyPhánquyếttrọngtàisố75/17HCMcủa

HộiđồngtrọngtàithuộcTrungtâmTrọngtàiQuốctếViệtNam(VIAC)lậpngày19/02/2018tạiThành

phốHồChíMinh.

2.Quyếtđịnhnàylàquyếtđịnhcuốicùngvàcóhiệulựcthihànhkểtừngàyký,tứcngày12tháng6

năm2018.Cácbên,Hộiđồngtrọngtàikhôngcóquyềnkhiếunại,khángcáo,Việnkiểmsátkhôngcó

quyềnkhángnghị.
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“[8]...BàTchorằng“TranhchấpvềNDAlàtranhchấpsẽdoTòaángiảiquyết”.Căncứkhoản2Điều2LuậtTrọngtàithươngmạiquyđịnh:“ThẩmquyềngiảiquyếtcáctranhchấpcủaTrọngtài:Tranhchấpphátsinhgiữacácbêntrongđóítnhấtmộtbêncóhoạtđộngthươngmại”.CôngtyRlàthươngnhân,cóđăngkýkinhdoanh,cóhoạtđộngthươngmạitheoLuậtThươngmạinăm2005.Dođó,thỏathuậntrọngtàithuộcthẩmquyềngiảiquyếtcủaVIACvàtrọngtàitheoquyđịnhtạikhoản2Điều2LuậtTrọngtàithươngmại.NộidungnàyđãđượcHộiđồngtrọngtàikếtluậntạiPhiênhọpngày19/01/2018(PhầnA,trang5vàPhầnC,trang6củaphánquyết).Khoản4Điều35LuậtTrọngtàithươngmạiquyđịnh:“TrườnghợpbịđơnchorằngvụtranhchấpkhôngthuộcthẩmquyềncủaTrọngtài,khôngcóthoảthuậntrọngtài,thoảthuậntrọngtàivôhiệuhoặcthỏathuậntrọngtàikhôngthểthựchiệnđượcthìphảinêurõđiềuđótrongbảntựbảovệ”.Trongkhiđó,tạiBảntựbảovệcũngnhưtrongsuốtquátrìnhtốtụngtrọngtài,bàTkhôngđưarabấtcứphảnđốinàođốivớithẩmquyềncủaTrọngtàimàvẫntiếptụctốtụngtrọngtài,vẫnthamgiaphiênhọpgiảiquyếttranhchấp.Nhưvậy,bàTđãmấtquyềnphảnđốivềthẩmquyềncủaHộiđồngtrọngtàitheoquyđịnhtạiĐiều13LuậtTrọngtàithươngmạivàhướngdẫntạiĐiều6Nghịquyếtsố01/2014/NQ-HĐTP.Bêncạnhđó,bàTchorằngtranhchấpgiữacácbênlàtranhchấplaođộngthuộcthẩmquyềngiảiquyếtcủaTòaán,vìNDAlàmộtphầnkhôngthểtáchrờicủacácHợpđồnglaođộnggiữabàTvàCôngtyR.Tạiđoạn11Bảnluậncứđềngày18/01/2018củaLuậtsưbảovệchoquyềnvàlợiíchhợpphápcủabàTtạiVIACvàtạiPhiênhọpcuốicùng,LuậtsưcủabàTđãkhẳngđịnhlạiquanđiểmNDAhoàntoànđộclậpvớicácHợpđồnglaođộnggiữaCôngtyRvàbàT.Dođó,HộiđồngxétđơnxácđịnhthỏathuậnNDAlàmộtthỏathuậnđộclập,khicótranhchấpthìthuộcthẩmquyềngiảiquyếtcủaTrọngtàinhưsựlựachọncủacácbêntừkhikýkết.”



ÁNLỆSỐ70/2023/AL1

Vềviệcchấmdứthợpđồnglaođộngđốivớingườilaođộnglàcánbộcôngđoànkhôngchuyên

trách

ĐượcHộiđồngThẩmphánTòaánnhândântốicaothôngquavàongày18tháng8năm2023vàđượccôngbốtheoQuyếtđịnhsố364/QĐ-CAngày01tháng10năm2023củaChánhánTòaánnhândântốicao.
Nguồnánlệ:

Quyếtđịnhgiámđốcthẩmsố06/2022/LĐ-GĐTngày26/9/2022củaTòaánnhândâncấpcaotạiThành

phốHồChíMinhvềvụánlaođộng“Tranhchấpđơnphươngchấmdứthợpđồnglaođộng”giữa

nguyênđơnlàôngVươngQuốcAvớibịđơnlàCôngtytráchnhiệmhữuhạnKViệtNam.

Vịtrínộidungánlệ:

Đoạn3và4phần“NhậnđịnhcủaTòaán”.

Kháiquátnộidungcủaánlệ:
[bookmark: _page_234_0]-Tìnhhuốngánlệ:

Ngườilaođộngvàngườisửdụnglaođộngkýkếthợpđồnglaođộngxácđịnhthờihạn.Trongthờihạn

hợpđồng,ngườilaođộngtrúngcửChủtịchBanchấphànhcôngđoàncơsởnhưngviệcứngcửvà

trúngcửlàkhônghợplệ.Hếtthờihạnhợpđồng,ngườisửdụnglaođộngbanhànhquyếtđịnhchấm

dứthợpđồnglaođộngvớingườilaođộng.

-Giảipháppháplý:

Trườnghợpnày,Tòaánphảixácđịnhngườisửdụnglaođộngchấmdứthợpđồnglaođộngvớingười

laođộnglàđúng.

Quyđịnhcủaphápluậtliênquanđếnánlệ:

-Điều36BộluậtLaođộngnăm2012(tươngứngvớiĐiều34BộluậtLaođộngnăm2019);Điều192Bộ

luậtLaođộngnăm2012;

-Điều25LuậtCôngđoànnăm2012.

Từkhóacủaánlệ:

“Hợpđồnglaođộng”;“Chấmdứthợpđồnglaođộng”;“Cánbộcôngđoàn”.

NỘIDUNGVỤÁN:

NguyênđơnôngVươngQuốcAtrìnhbày:

ÔngđượcCôngtyTNHHKViệtNam(CôngtyK)nhậnvàolàmviệctừtháng3/2015,thửviệc01tháng,

sauđógiaokếthợpđồnglaođộngthờihạn12tháng.Saukhihếthạnhợpđồng,CôngtyKgiahạnđến

ngày25/11/2016.

Trongquátrìnhlàmviệc,ôngAhoànthànhnhiệmvụ,khôngbịxửlýkỷluật.Ngày25/11/2016,CôngtyK

giaochoôngQuyếtđịnhsố05/2016/QĐNV-KDchấmdứthợpđồnglaođộngvớilýdohếthạnhợpđồng

laođộng,lúcnàyôngđanglàChủtịchCôngđoàncơsởcủaCôngty.

NhậnthấyCôngtyKchấmdứthợpđồnglaođộngvớiôngkhôngđúngnênôngkhởikiệnyêucầuCông

tynhậnôngtrởlạilàmviệc,thanhtoántiềnlươngvàbồithườngcáckhoảntổngcộng327.690.406

đồng.

Ngườiđạidiệnphíabịđơntrìnhbày:

CôngtyKcókýhợpđồnglaođộngnhưôngAtrìnhbày.Trướckhihợpđồnglaođộnghếthạnngày

24/3/2016,CôngtybanhànhQuyếtđịnhsố03/2016/QĐNV-KDkhôngtáikýhợpđồnglaođộngvớiông

A.CôngtygiahạnhợpđồnglaođộngvớiôngAtừngày26/4/2016đếnngày25/11/2016(hếtnhiệmkỳ

BCHCôngđoàn).Ngày24/10/2016,CôngtytiếptụcbanhànhQuyếtđịnhkhôngtáikýhợpđồnglao

độngvớiôngA,gửichoôngAvàCôngđoànKhucôngnghiệpB.

Sauđó,CôngtybiếtđượcBCHCôngđoàncơsởtiếnhànhĐạihộivàbầuôngAlàmChủtịchCông

đoàn.CôngtygửivănbảnđếnCôngđoànKhucôngnghiệpBvềviệcchấmdứthợpđồnglaođộngvới

ôngAnhưngkhôngđượcchấpnhận.CôngtyKtiếptụcgửivănbảnđếnSởLaođộngThươngbinhvà
[bookmark: _page_239_0]XãhộitỉnhĐồngNaiđượchướngdẫntheoquyđịnhcủaphápluật.DoCôngtyKchấmdứthợpđồng

laođộngvớiôngAđúngquyđịnhnênkhôngđồngývớicácyêucầukhởikiệncủaôngA.

Ngườicóquyềnlợi,nghĩavụliênquanBảohiểmxãhộitỉnhĐồngNai:Xinvắngmặtvàkhôngcólời

trìnhbàygửiđếnTòaán.

Ngườicóquyềnlợi,nghĩavụliênquanCôngđoànCôngtyTNHHKViệtNamtrìnhbày:Trìnhtựthủtục

đạihộiđúngquyđịnhtheohướngdẫn.

TạiBảnánsơthẩmsố21/2019/LĐ-STngày21/11/2019,TòaánnhândânthànhphốBiênHòaquyết

định(tómtắt):

KhôngchấpnhậnyêucầukhởikiệncủaôngVươngQuốcAvềviệc“Tranhchấpđơnphươngchấmdứt

hợpđồnglaođộng”vớiCôngtyTNHHKViệtNam.

Ngày05/12/2019,ôngVươngQuốcAkhángcáobảnánsơthẩm.

TạiBảnánphúcthẩmsố19/2020/LĐ-PTngày30/7/2020,TòaánnhândântỉnhĐồngNaiquyếtđịnh

(tómtắt):

ChấpnhậnyêucầukhángcáocủanguyênđơnôngVươngQuốcA,sửatoànbộbảnánsơthẩm.

BuộcCôngtyTNHHKViệtNamphảitrảtiềnlươngtrongthờigianôngVươngQuốcAkhôngđượclàm

việctừngày25/11/2016đếnngàyTòaánxétxửsơthẩm21/11/2019là35tháng18ngày(5.733.000

đồng/thángx35tháng+5.733.000đồng/tháng:26ngàyx18ngày)=204.624.000đồng.

Bồithường02thángtiềnlươngdoCôngtyđơnphươngchấmdứthợpđồnglaođộng=11.466.000

đồng.

Tổngcộng:216.090.000đồng.

CôngtyTNHHKViệtNamphảitruyđóngBảohiểmxãhội,Bảohiểmytế,Bảohiểmthấtnghiệpchoông

VươngQuốcAđầyđủtừtháng11/2016đếntháng11/2019,mứclươnglàmcăncứđónglà5.733.000

đồng/tháng.

Ngoàira,Tòaáncấpphúcthẩmcònquyếtđịnhvềnghĩavụchậmtrả,ánphívàquyền,nghĩavụcủa

cácđươngsựtronggiaiđoạnthihànhán.

Ngày11/9/2020,CôngtyTNHHKViệtNamyêucầuxemxétlạibảnánphúcthẩmnêutrêntheothủtục

giámđốcthẩm.

TạiQuyếtđịnhsố01/2022/KN-LĐngày22/4/2022,ChánhánTòaánnhândâncấpcaotạiThànhphốHồ

ChíMinhkhángnghịBảnánlaođộngphúcthẩmnêutrên.ĐềnghịỦybanThẩmphánTòaánnhândân

cấpcaotạiThànhphốHồChíMinhxétxửgiámđốcthẩmhủyBảnánphúcthẩmsố19/2020/LĐ-PT

ngày30/7/2020củaTòaánnhândântỉnhĐồngNai,giữnguyênBảnánsơthẩmsố21/2019/LĐ-ST

ngày21/11/2019củaTòaánnhândânthànhphốBiênHòa,tỉnhĐồngNai.

Tạiphiêntòagiámđốcthẩm,đạidiệnViệnkiểmsátnhândâncấpcaotạiThànhphốHồChíMinhphát

biểuýkiến:ĐềnghịHộiđồngxétxửchấpnhậnkhángnghịcủaChánhánTòaánnhândâncấpcaotại
[bookmark: _page_244_0]ThànhphốHồChíMinh.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:

[1]ÔngVươngQuốcAvàCôngtyTNHHKViệtNam(sauđâygọitắtlàCôngtyK)kýhợpđồnglao

độngsố15/HĐLĐ/KD.14ngày25/4/2015,thờihạn12tháng,hếthạnngày25/4/2016.Trongthờigian

hợpđồnglaođộngcóhiệulực,CôngđoàncơsởCôngtyKđượcthànhlậpvàôngVươngQuốcA

đượcbầulàmChủtịchBanChấphànhlâmthờitheoQuyếtđịnhsố111/QĐCN-CĐKCNngày

25/11/2015,thờihạn12thángđểtiếnhànhđạihộibầuBanChấphànhCôngđoàncơsởtrướcngày

25/11/2016.Vìvậy,CôngtyKvàôngAkývănbảnthỏathuậnsố137/HĐLĐ/KD.16vềviệcgiahạnhợp

đồnglaođộngcủaôngAđếnngày25/11/2016,trongđóghirõ“Giahạnthờigiantớikhikếtthúcnhiệm

kỳBCHCôngđoàn25/11/2015-25/11/2016”.Thỏathuậngiahạnhợpđồnglaođộngnêutrênlàphùhợp

vớiquyđịnhtạikhoản6Điều192BộluậtLaođộngvàĐiều25LuậtCôngđoàn.

[2]SongsongvớiviệcgiahạnhợpđồnglaođộngvớiôngAchođếnkhikếtthúcnhiệmkỳBanChấp

hànhCôngđoànnhưđãnêutrên,CôngtyKcùngcónhiềuvănbảnthôngbáochoôngAvàCôngđoàn

KhucôngnghiệpBbiếtsẽkhôngtáikýhợpđồnglaođộngvớiôngAsaukhihếtthờihạngiahạn,cụ

thể:Quyếtđịnhsố03/2016/QĐNV-KDngày24/3/2016;cácVănbảnngày24/10/2016,07/11/2016;

Quyếtđịnhsố05/2016/QĐNV-KDngày25/11/2016.Tạiphiêntòaphúcthẩm,ôngAthừanhậncónhận

đượccácquyếtđịnh,thôngbáocủaCôngtyKvềviệckhôngtáikýhợpđồnglaođộngvớiông.

[3]Tạithờiđiểmngày24/10/2016,khiBanChấphànhCôngđoànlâmthờitiếnhànhĐạihộithìhợp

đồnglaođộngcủaôngAchỉcònthờihạn01tháng,nhưngôngAvàCôngđoànKhucôngnghiệpvẫn

đưaôngAvàodanhsáchbầucửBanChấphànhCôngđoàncơsởđểbầulàkhôngphùhợpvới

Hướngdẫnsố398/HD-TLĐngày28/3/2012củaTổngLiênđoànLaođộngViệtNamlà:“Ngườithamgia

BanChấphànhngoàiđảmbảotheotiêuchuẩn,cònphảiđápứngcácđiềukiệnsau:vềtáicửbanchấp

hành:Cóđủtuổicôngtácđểđảmnhiệmítnhất1/2nhiệmkỳ”.Dođó,việcôngAtrúngcửChủtịchBan

chấphànhCôngđoàncơsởCôngtyKnhiệmkỳ2016-2021vàđượcCôngđoànKhucôngnghiệpban

hànhQuyếtđịnhsố138/QĐCN-CĐKCNngày27/10/2016côngnhậnlàkhônghợplệvềtiêuchuẩn

ngườiứngcử,ngườitrúngcử.

[4]Saukhihếtthờihạngiahạnhợpđồnglaođộng,CôngtyKbanhànhQuyếtđịnhsố05/2016/QĐNV-

KDngày25/11/2016chấmdứthợpđồnglaođộngvớiôngAlàđúngquyđịnhtạikhoản1Điều36của

BộluậtLaođộng.Dođó,việcôngAkhởikiệnchorằngviệcCôngtyKbanhànhQuyếtđịnhchấmdứt

hợpđồnglaođộngvớiôngtráiphápluậtlàkhôngcócơsởchấpnhận.Tòaáncấpsơthẩmkhôngchấp

nhậnyêucầukhởikiệncủaôngAlàcócăncứ.Tòaáncấpphúcthẩmsửabảnánsơthẩm,chấpnhận

yêucầukhởikiệncủaôngAlàkhôngđúngquyđịnhcủaphápluật.

Vìcáclẽtrên,

QUYẾTĐỊNH:

CăncứĐiều337,Điều343vàĐiều349BộluậtTốtụngdânsự.
[bookmark: _page_249_0]1.ChấpnhậnKhángnghịsố01/2022/KN-LĐngày22/4/2022củaChánhánTòaánnhândâncấpcaotại

ThànhphốHồChíMinh.

2.HủyBảnánphúcthẩmsố19/2020/LĐ-PTngày30/7/2020củaTòaánnhândântỉnhĐồngNai,giữ

nguyênBảnánsơthẩmsố21/2019/LĐ-STngày21/11/2019củaTòaánnhândânthànhphốBiênHòa,

tỉnhĐồngNai.

3.Quyếtđịnhgiámđốcthẩmcóhiệulựcphápluậtkểtừngàyraquyếtđịnh.

NỘIDUNGÁNLỆ

"[3]Tạithờiđiểmngày24/10/2016,khiBanChấphànhCôngđoànlâmthờitiếnhànhĐạihộithìhợpđồnglaođộngcủaôngAchỉcònthờihạn01tháng,nhưngôngAvàCôngđoànKhucôngnghiệpvẫnđưaôngAvàodanhsáchbầucửBanChấphànhCôngđoàncơsởđểbầulàkhôngphùhợp...Dođó,việcôngAtrúngcửChủtịchBanchấphànhCôngđoàncơsởCôngtyKnhiệmkỳ2016-2021vàđượcCôngđoànKhucôngnghiệpbanhànhQuyếtđịnhsố138/QĐCN-CĐKCNngày27/10/2016côngnhậnlàkhônghợplệvềtiêuchuẩnngườiứngcử,ngườitrúngcử.

[4]Saukhihếtthờihạngiahạnhợpđồnglaođộng,CôngtyKbanhànhQuyếtđịnhsố05/2016/QĐNV-KDngày25/11/2016chấmdứthợpđồnglaođộngvớiôngAlàđúngquyđịnhtạikhoản1Điều36củaBộluậtLaođộng.Dođó,việcôngAkhởikiệnchorằngviệcCôngtyKbanhànhQuyếtđịnhchấmdứthợpđồnglaođộngvớiôngtráiphápluậtlàkhôngcócơsởchấpnhận.TòaáncấpsơthẩmkhôngchấpnhậnyêucầukhởikiệncủaôngAlàcócăncứ.Tòaáncấpphúcthẩmsửabảnánsơthẩm,chấpnhậnyêucầukhởikiệncủaôngAlàkhôngđúngquyđịnhcủaphápluật.”





1ÁnlệnàydoVụPhápchếvàQuảnlýkhoahọcTòaánnhândântốicaođềxuất.

1ÁnlệnàydoVụPhápchếvàQuảnlýkhoahọcTòaánnhândântốicaođềxuất.

1ÁnlệnàydoVụPhápchếvàQuảnlýkhoahọcTòaánnhândântốicaođềxuất.

1ÁnlệnáydoVụPhápchếvàQuảnlýkhoahọcTòaánnhândântốicaođềxuất.

1ÁnlệnàydoGS.TS.ĐỗVănĐại,TrườngĐạihọcLuậtThànhphốHồChíMinhđềxuất.

1ÁnlệnàydoThẩmphánNguyễnThịThùyDung,PhóChánhánTòaánnhândânThànhphốHồChí

Minhđềxuất.

1ÁnlệnàydoVụPhápchếvàQuảnlýkhoahọcTòaánnhândântốicaođềxuất.
